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LỜINÓIĐẦU

Thông tin thị tr kịp thời, sẵn có và
hội việc làm bền vững và hiệu quả cho tất cả

dân.

Trung tâm Quốc gia Dự báo và Thông tin Thị tr Cục Việc làm, ộng -
Th ng binh và Xã hội (Bộ L hỗ trợ về mặt

về mặt tài chính của Uỷ ban Châu Âu thông qua Dự án Thị tr tìm
những thiếu hụt về thông tin thị tr trong n a ra những phân tích rộng

n liên quan và các nhà nghiên cứu
trong n ớng dài hạn h n về thị
tr ng .

ợc soạn thảo
ớng thị tr phù hợp với . Báo cáo này cũng nh các

báo cáo sắp tới sẽ tập trung vào những diễn biến của lực l những
và là những chỉ số chính về thị tr . Các báo cáo này cũng

sẽ cho thấy những mối liên hệ giữa các số liệu về thị tr ác,
nh

Tôi hy vọng rằng báo cáo này sẽ là b ớc hữu ích cho việc mở rộng công tác phân tích thị
tr Quốc gia Dự báo và
Thông tin Thị tr nói riêng. Thông qua báo cáo này cũng nh

Tôi xin cảm n tất cả những ng ời ã tham gia vào quá trình thu thập và phổ biến thông tin thị tr

ã dành cho Bộ L soạn thảo các xu h ớng
việc làm này, mà còn cử cán bộ của ILO sang t cho chuyên viên

công tác

ớc và h n nữa
công tác phân tích thị tr

, hiệu quả và công việc bền vững cho tất cả mọi ng

Cục tr ởng, Cục Việc làm
- Th ng binh và Xã hội

ư là điều kiện tiên quyết cho việc xây dựng các
chính sách liên quan đến việc làm để thúc đẩy các cơ mọi
người

ư
ươ TBXH) được kỹ thuật của Tổ chức Lao động Quốc tế và hỗ

trợ ư cách bù
đắp ư ước và đư
có thể cung cấp thông tin cho các nhà hoạch định chính sách, các bê

ước và quốc tế về những diễn biến số liệu gần đây nhất và các xu hư ơ
ư nước ta

Đây là báo cáo đầu tiên trong loạt báo cáo sẽ đư theo kế hoạch của Bộ LĐTBXH. Các báo
cáo này sẽ mô tả các xu hư ư nước ta ư

ượng lao động, xu hướng về việc làm
và thất nghiệp đặc biệt ư nước ta

ường lao động với nhiều chỉ tiêu kinh tế kh
ư GDP và năng suất.

ư
ư nước ta nói chung, đối với Bộ LĐTBXH và Trung tâm

ư ư các báo
cáo tiếp theo, tôi tin rằng Bộ LĐTBXH chúng tôi có thể giám sát và tạo điều kiện cho việc xây dựng các
chính sách thị trư

ơ ư ường
lao động trong một thập niên rưỡi vừa qua. Và đặc biệt, tôi rất biết ơ

báo cáo đầu tiên về ư
ư vấn và đào tạo của Cục Việc làm

thuộc Bộ LĐTBXH về điều tra và phân tích thông tin thị trư

ư ư tăng cường ơ
ường lao động ở Việt Nam mà theo tôi sẽ tạo điều kiện thúc đẩy “việc làm đầy

đủ ười, trong đó có phụ nữ và thanh niên”.

ư
ươ

ờng lao động đều đặn

ờng Lao động thuộc Bộ Lao đ
Đ

ờng Lao động hiện đang
ờng lao động ở để

ờng lao độ

ờng lao động

ờng lao động

khởi đầu
ờng lao động đối với

ờng Lao động của Bộ LĐTBXH

ờng lao động hiệu quả trong các năm tới.

đ
n sự hỗ trợ của Tổ chức Lao động

Quốc tế đ ĐTBXH, không chỉ trong việc

ờng lao động.

Tôi rất mong sẽ đ ợc tiếp tục hợp tác với các đối tác trong n quốc tế để

Bộ Lao động

NguyễnĐạiĐồng
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Các chính sách về thị tr tạo các c
ợc việc ình

tôn trọng về ợc xây dựng dựa trên nền tảng
ã

thiết lập Dự án Thị tr bằng nguồn tài trợ của Uỷ ban Châu Âu có sự tham gia quản lý và
hỗ trợ kỹ thuật của ILO. Một bộ phận trung tâm của Dự án Thị tr thành lập Trung tâm
Quốc gia Dự báo và Thông tin Thị tr

Trung tâm Quốc gia Dự báo và Thông tin Thị tr
ý các thị tr ớc ở những ình

phát triển kinh tế. Chức n rung tâm là cung cấp thông tin hiện có về thị tr
ớng thị tr
ợc phát triển kinh tế phù hợp bao gồm cả phát triển nguồn nhân lực.

ợc tham gia vào quá trình này. Báo cáo Xu h

l
phản ánh hỗ trợ trực tiếp

trong lĩnh vực phân tích thị tr .

Báo cáo này do các chuyên gia về thông tin thị tr ã và
Quốc gia Dự báo và Thông tin Thị tr - soạn thảo. Ngoài việc tổng hợp

các số liệu cần thiết cho việc phân tích, không chỉ cho báo cáo này mà còn

ã ộng một ình . Ch ng trình
ợc triển khai ít n nữa.

ường lao động và việc làm - những chính sách ơ hội cho phụ nữ và
nam giới, đặc biệt là cho thanh niên, có đư làm bền vững và hiệu quả trong điều kiện tự do, b
đẳng, an toàn và được ư những số
liệu chính xác và kịp thời. Ở Việt Nam, Bộ LĐTBXH, với mong muốn đáp ứng được các yêu cầu này, đ

ư
ường Lao động là

ư ệc làm của Bộ LĐTBXH.

ư ược thành lập vào năm 2008 nhằm hỗ
trợ cho công tác quản l ư ư

ư
ư ường lao động và cung cấp số liệu cho các nhà hoạch định chính

sách để xây dựng các chiến lư

ILO rất tự hào đư ướng Việc làm Việt Nam đầu tiên này
phân tích các diễn biến của thị trường lao động Việt Nam trong giai đoạn từ 1997 đến 2007 dựa trên
các số liệu lấy trực tiếp từ các cuộc điều tra lực ượng lao động của Bộ LĐTBXH là ví dụ cụ thể đầu tiên

của ILO cho Bộ LĐTBXH và Trung tâm Quốc gia Dự báo và Thông tin Thị
trư ư g qua Dự án Thị trường Lao động

ư ư đang làm
việc tại Trung tâm ư

cho các cán bộ và chuyên
viên của Trung tâm Quốc gia Dự báo và Thông tin Thị trường Lao động sử dụng trong tương lai, các
chuyên gia đ chương tr đào tạo cán bộ Trung tâm ươ đào tạo này dự
kiến sẽ đư nhất tới năm 2010 và có thể lâu hơ

nhân phẩm - cần phải đ

ờng Lao động

ờng Lao động thuộc Cục Vi

ờng Lao động đ
ờng lao động trong n giai đoạn khác nhau của quá tr

ăng của T ờng lao động của
Việt Nam, đánh giá các xu h

ờng Lao động ờng lao động thôn

ờng lao động của ILO - những ng ời đ
ờng Lao động

khởi đ

RieVejs-Kjeldgaard

Giám đốc

Văn phòng ILO tại Việt Nam

LỜICẢMƠN

Báo cáo “Xu hướng Việc làm Việt Nam” là sản phẩm đầu tiên nghiên cứu về thị trường lao động của
Trung tâm Quốc gia dự báo và thông tin thị trường lao động thuộc Cục Việc làm (Bộ Lao động - Thương
binh và X động Quốc tế (ILO) và hỗ trợ tài chính của Uỷ
Ban Châu Âu (EC) trong khuôn khổ hợp tác của Dự án Thị trường Lao động EC/MOLISA/ ILO. Báo cáo
này cũng là kết quả hợp tác kỹ thuật hiệu quả trực tiếp giữa Bộ Lao động Thương binh và X đại
diện là ông Nguyễn Đại Đồng, Cục trưởng Cục Việc làm, Văn ph

Việt Nam, đại diện là bà Rie Vejs Kjeldgaard, Giám đốc Văn ph ướng Việc
làm ILO tại Geneva, đứng đầu là ông Lawrence Jeffrey Johnson.

Có được kết quả này là nhờ sự tham gia ngay từ khâu khởi thảo cũng như trong cả quá tr
là hai chuyên gia tư vấn cao cấp

của Tổ chức Lao động Quốc ế (ILO) với những đóng góp mang tầm quốc tế. Đồng thời, báo cáo này
sẽ không thể hoàn thành tốt được nếu thiếu sự đóng góp về mặt kỹ thuật của các chuyên gia trong
nước tại cuộc hội thảo tổ chức tại Hà Nội tháng 10 năm 2009 và sự hợp tác đắc lực của các chuyên
viên thuộc Trung tâm Quốc gia Dự báo và Thông tin thị trường lao động như: ông Nguyễn Thế Hà, ông
Trần Quang Chỉnh, bà Trần Thị Hoan…

Chúng tôi xin được bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đến các chu
ướng Việc làm ILO tại Geneva, ông John Stewart thuộc văn ph

ư sự hỗ trợ rất lớn cho quá tr

Chúng tôi cũng xin ân thành cảm ơn tất cả những à đề xuất của các đồng nghiệp,
các cơ quan, ban ngành; cũng như sự hỗ trợ cả về mặt kỹ thuật, tài chính của các tổ chức và đặc biệt là
Tổng cục Thống kê đ các số liệu để sử dụng và phân tích trong bản báo
cáo này.

ộng - Thương

ã hội) với sự hỗ trợ kỹ thuật của Tổ chức Lao

ã hội,
òng Tổ chức Lao

òng ILO và Phòng Xu h

ình nghiên
cứu, chắp bút của ông John E. (Jack) Bregger và bà Ina Pietschmann

t

yên gia cao cấp - ông Theo Sparreboom,
Phòng Các Xu h òng ILO tại Hà Nội ã
tham gia ình xây dựng, thực hiện
và hoàn thiện báo cáo này.

ch

ã tích cực phối hợp, cung cấp

Cục Việc Làm

binh và Xã hội

Động Quốc tế (ILO)
tại

đ
đóng góp những ý kiến quý báu cũng nh

ý kiến đóng góp v

Giám Đốc

TT QG DB &TTTTLĐ

Bộ Lao đ

TS.NguyễnThịHải Vân
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DANHMỤCCÁCTỪVIẾTTẮT

BoE Cục Việc làm

EC Uỷ ban Châu Âu

ã hội Liên Hợp Quốc

EU Liên minh Châu Âu

GSO Tổng cục Thống kê (Việt Nam)

GDP Tổng sản phẩm

ình

HRD Phát triển nguồn nhân lực

ICLS Hội nghị các nhà Thống kê

ICSE Danh mục Vị thế Công việc Quốc tế

ISCO Danh mục Nghề nghiệp chuẩn Quốc tế

ISIC Danh mục Ngành chuẩn Quốc tế

KILM Các chỉ số chính về Thị tr

LF Lực l

ực l

LFPR Tỷ lệ tham gia thị tr

LMI Thông tin Thị tr

LMIA Phân tích và Thông tin Thị tr

MDG Các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ

- Th ng binh và Xã hội

LMIFC Trung tâm Quốc gia dự báo và thông tin thị tr

- Th ng binh và Xã hội

UN Liên Hợp Quốc

UNDP Ch ng trình Phát triển Liên Hợp Quốc

và Khoa học Liên Hợp Quốc

UNSTATS

ECOSOC Hội đồng Kinh tế và X

trong nước

HIES Điều tra Thu nhập và Chi tiêu Hộ gia đ

ư

ư

ư

ư

ư

ư

ươ

ư

ươ

ươ

Cơ quan Thống kê Liên Hợp Quốc

Lao động Quốc tế

ILC Hội nghị Lao động Quốc tế

ILO Tổ chức Lao động Quốc tế

ờng Lao động

ợng lao động

LFS Điều tra l ợng lao động

ờng lao động

ờng Lao động

ờng Lao động

MOLISA Bộ Lao động

ờng lao động

DOLISA Sở Lao động

UNESCO Tổ chức Văn hóa, Giáo dục

TÓMTẮTBÁOCÁO

Những diễn biến gần đây của t ờng lao động có thể đ

1. Dân số tăng nhanh trong khoảng thời gian từ năm 1997 đến năm 2007 đ

Tăng tr
ời. Tăng tr

ợng lao động giảm đáng kể, chủ yếu do những ng ời trẻ tuổi đi học lâu h
n. Tăng tr m trong những năm tới cho

đến nă . Tăng tr
ợng lao động thấp h mức đ

Chúng ta đ đạt h quả hoạt động kinh tế vĩ mô trong giai đoạn từ 1997 đến 2007 với mức
tăng tr mỗi năm

mức tăng

ờng lao động hoặc những ng
có thể đ ng đối

trong giai đoạn từ 1997 đến 2007,
trong khi đó lao động, tỷ về hoạt
động kinh tế - giảm khoảng điểm phần trăm

đ
đứng ở mức

ình hình thị tr ợc tóm tắt trong bảy nội
dung chính sau (không sắp xếp theo thứ tự quan trọng):

ã bổ sung thêm lực
l

ói giảm nghèo.

3. Tỷ lệ tham gia lực l

4. Việc làm dễ bị tổn th vững.

6. Tình trạng thất nghiệp hiện không phải

7. Ở Việt Nam dân số nông thôn vẫn chiếm phần lớn mặc dù

, 17,6 triệu
ng ởng của lực l n rất nhiều (khoảng 10 triệu),
do tỷ lệ tham gia lực l n và
những ng ời lớn tuổi về h u sớm h ởng dân số dự tính sẽ giả

m 2020, khi giảm ởng lực l
, với mức giảm tỷ lệ tham gia lực l n ã quan sát

.

ã iệu
ởng trung bình là 8,5 ởng cao về kinh tế và việc làm (trung

bình là 2,6% một n bình quân
trong cùng kỳ. Các xu h ớng này là hết sức tích cực, cho thấy rằng nhiều ng ời mới b ớc

vào thị tr ợc những công việc hiệu quả
h n, cũng ợc xem là t bền vững, bao gồm mức l

thành công.

Tổng số ng
tỷ lệ tham gia số việc làm trên dân số - một chỉ số quan trọng

4 òn 68%. Sự suy giảm này
diễn ra với cả phụ nữ và nam giới, và nặng nề nhất với nhóm lao

ời già (60 tuổi trở lên).
ỷ lệ thất nghiệp ã duy trì t

, cũng là một chỉ số chính, rất thấp 2,4%.

ư ở nước ta ư

ượng lao động và gây áp lực cho thị trường lao động Việt Nam. Tuy nhiên, tăng trưởng dân
số trong tương lai sẽ không cao như thập kỷ vừa qua.

2. GDP tăng trưởng mạnh dẫn tới tăng trưởng về việc làm và cải thiện về năng suất lao động, hỗ
trợ những nỗ lực xóa đ

ượng lao động và tỷ số việc làm trên dân số có xu hướng giảm dần; một
phần do thanh niên đi học lâu hơn và người lớn tuổi nghỉ hưu sớm hơn.

ương chiếm đa số đồng nghĩa với nguy cơ thiếu việc làm bền

5. Cơ cấu việc làm theo ngành chuyển dịch mạnh: tỷ lệ việc làm trong khu vực nông nghiệp giảm
và tỷ lệ việc làm trong ngành công nghiệp và dịch vụ tăng.

là một vấn đề của Việt Nam do tỷ lệ thất nghiệp trong
thập kỷ vừa qua luôn giữ ở mức thấp và ổn định.

dân số thành thị đang dần gia tăng.

ưởng dân số từ 15 tuổi trở lên trong giai đoạn từ 1997 đến 2007 là một con số rất lớn
ư ư ượng lao động trong giai đoạn này thấp hơ

ư ư ơ
ư ư ơ ư

dân số trong độ tuổi thanh niên ư ượng lao động dự tính vẫn ở
mức cao trong thập niên tới ư ơ
được

ấn tượng
ư %. Cùng với mức tăng trư

ăm), năng suất lao động cũng tăng lên một cách đều đặn, với
năm là 5,3% ư ư ư

ư ười thay đổi việc làm đang có đư
ơ ư ươ ương đủ sống, một yếu tố quan

trọng cho việc giảm nghèo

ười có việc làm cũng tăng thêm khoảng 10 triệu người
lực lượng

trong giai đoạn này, xuống c
động thanh niên (từ 15 đến 24 tuổi) và

ngư Nhờ những sự tăng lên khá đồng đều trong lực lượng lao động là tổng của
có việc làm và thất nghiệp, cả số lượng và t ương đối ổn định trong thập niên
vừa qua. Năm 2007, tỷ lệ
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Nhìn vào nhóm dân số có việc làm, có thể nhận thấy một số xu h ớng quan trọng. vẫn là một
n ớc mà nông nghiệp chiếm tỷ trọng lớn, mặc dù ã

việc làm ở ngành này giảm khoảng 13
òn 52% tổng số

ã có sự t ởng trong các ngành kinh tế
ởng lớn của ngành dịch vụ.

Nh ng tính chất nông thôn và sự phụ thuộc nặng nề vào nông nghiệp có nghĩa là một tỷ trọng lớn trong
tổng số việc làm nằm ở hai nhóm chỉ số về vị thế công việc, tự làm và

ình . Hai này gộp lại
m 2007, có nghĩa là một tỷ trọng rất lớn trong tổng số việc làm là dễ bị tổn

th ng, với nguy c thiếu việc làm bền vững.

n là chuyển dịch việc làm sang
ng có chất l ợng nhằm giảm thiểu sự tổn th ng và

thất nghiệp, ây không hẳn là một dấu hiệu phát triển xấu cho tới
khi các tỷ lệ .

ư Nước ta
ư có một số thành phố lớn. Do đó, nông nghiệp vẫn

là ngành kinh tế quan trọng nhất, mặc dù tỷ lệ người có
người có việc làm. Điều này cũng

có nghĩa là đ ư khác, với tỷ lệ phần trăm tăng lên ở các ngành
chế biến, xây dựng, và tỷ lệ tăng trư

ư
người có đó là
không được trả công, trả lương

người có việc làm nă
ươ ơ

ước ta người có
làm công ăn lươ ư ươ số lượng lao động nghèo.

Điều này có thể làm gia tăng tuy nhiên đ
bắt đầu đạt mức cao hơn

đ
điểm

phần trăm trong giai đoạn từ 1997 đến 2007, xuống c
ăng tr

lao động lao động
gia đ nhóm lao động chiếm khoảng từ 2/3 đến 3/4
tổng số

Trong những năm tới, điều quan trọng đối với nhóm lao
động

đó

1 GIỚI THIỆU

Nền kinh tế toàn cầu hiện nay đang ở tr ng giai đoạn suy thoái sâu sắc, ảnh hưởng đến các thị trường
lao động trên toàn thế giới, cả ở những quốc gia tiên tiến cũng như các quốc gia mới nổi và đang phát
triển. Một số tác động của sự suy thoái này ngày càng có nhiều người mất việc làm hoặc làm việc
trong những điều kiện dễ bị tổn thương.

Một phần rất lớn trong cuộc sống của con người là công việc, nên việc nam giới hay nữ giới có được
việc làm tốt có thể có những tác động đồng. Đối
với nhiều người, không có việc làm đầy đủ, hiệu quả và là nguyên nhân chính của đói nghèo
và bất ổn định x

tầm quan trọng của những can thiệp cần thiết nhằm tăng
cường chất lượng việc làm ở ước ta ăng trưởng kinh tế trong nước và
đói nghèo

thị trường lao động trong báo cáo này dựa trên dữ liệu sẵn có của cuộc điều tra
lực lượng lao động năm 2007. Mặc dù đ được cải thiện trong thời gian qua

về thị trường lao
động có quy mô và tốc độ của các xu hướng, cũng như dự đoán sự
tăng trưởng của lực lượng lao động trong các năm tới. Đặc biệt, các nhà hoạch định chính sách cần có
những thông tin chính ác và phù hợp để có thể định hướng các chính sách về lao động và việc làm,
cho dân số cả nước cũng như cho các nhóm đặc biệt, trong đó có phụ nữ và thanh niên.

Đây là báo cáo đầu tiên của loạt báo cáo về Xu hướng Việc làm nước ta lần đầu tiên
đưa ra thị trường lao
động được quốc tế Các báo cáo tiếp sau sẽ sử dụng thông tin bổ sung về thị trường lao
động và phân tích sâu sắc hơn, với mục tiê có được sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa
việc phân tích thị trường lao động và các chính sách về thị trường lao động

sang nền kinh tế thị trường theo định hướng x
hội cho người dân Việt Nam. Do đó, việc xây dựng chính sách quốc gia

cần nào để quản l ,
đặc biệt là trong các thời kỳ khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Như vậy, mục tiêu chính là
củng cố hơn nữa nền kinh tế và chuẩn bị cho hội nhập hơn vào cộng đồng thế giới.

Lao động là một khía cạnh quan trọng trong chiến lược phát triển của Việt Nam nhằm
đói nghèo dai dẳng và đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế, như một số các tài liệu đ

ượ ười

c chiến lược và chính sách phát triển tạo cơ sở cho giai đoạn nước ta sang nền
kinh tế thị trường theo định hướng x đảm

o

là

quan trọng ình và cộng
bền vững

ã hội.

Phân tích trong báo cáo này sẽ nêu bật
n ì t

Các phân tích về các
tới ã các dữ liệu này vẫn còn

rất hạn chế và có phần lạc hậu. Do vậy, việc phân tích và thông tin kịp thời, cập nhật
xem xét

x
dân số

của . Báo cáo này
các số liệu theo thời gian và những phân tích nhất quán về các chỉ số chính của

công nhận .
u cuối cùng là giúp

.

Hội nhập kinh tế và quá trình chuyển ã hội chủ nghĩa
mang lại cả thách thức và vận

phải tập trung vào việc làm thế ý tốt nhất quá trình hội nhập vào nền kinh tế thế giới
của chúng ta

nhiều

giải quyết tình
trạng ã nêu, ví dụ Chiến
l c Kinh tế Xã hội Quốc gia M n 1 với “Kế hoạch Phát triển Kinh tế Xã hội N
lần thứ hai (2006-2010)”.

ã hội chủ nghĩa và cho các nỗ lực của Chính phủ trong việc

đối với đời sống cá nhân, gia đ

, để có thể duy tr ngăn chặn
gia tăng trong những năm tới.

ý nghĩa rất quan trọng để

đổi

ăm (200 -2010) ăm năm

Để hỗ trợ cá quá độ của

1

1.1 Nhucầuphân tích và thông tin thị trường laođộng

1 Xem: Phụ lục Biểu số A1 thông tin khác xin xem tại: ILO, Các Chỉ tiêu c
.

; để biết thêm hính về Thị trường Lao động, xuất
bản lần thứ 5 tại trang www.ilo.org/trends



32

bảo rằng sự tiến bộ về kinh tế và x
được k à các cơ

quan đối tác ba bên tháng 7 năm 2006. Khuôn khổ này đặt ra kế hoạch hành động chiến lược, mà
Chính phủ, các tổ chức của người sử dụng lao động và tổ chức của người lao động thống nhất cùng
hợp tác nhằm đạt được mục tiêu 1b về “công việc đầy đủ và hiệu quả và việc làm bền vững cho tất cả
mọi người” tại Việt Nam, coi đây là con đường chính để thoát khỏi đói nghèo. Thông qua khuôn khổ
chiến lược này, và giải quyết các vấn đề như:

Năng suất và tính cạnh tranh
Tiền lương, t và chi phí lao động
Các ngành kinh tế và những chuyển đổi trong việc làm

Huy động và phát triển nguồn nhân lực
Di cư lao động trong nước và ngoài nước

vấn đề này là trọng tâm của các chính sách kinh tế và x ường lao
động tốt có đất nước, dự tính
những thách thức phía trước, việc làm bền vững, phát triển nguồn nhân lực, xây dựng các
chính sách hỗ trợ cho người nghèo, và

đạt được những tiến thông tin thị trường lao
động, đặc biệt trong lĩnh vực thu thập thông tin, chủ yếu thông qua các cuộc điều tra về lực lượng lao
động. Tuy nhiên vẫn c đặc biệt là thiếu các số liệu có chất lượng cao, số lượng

phân tích thị trường lao động và khả
năng phân tích. Hơn nữa, nhận thức của các nhà hoạch định chính sách, các đối tác x

ơ bản, và các định nghĩa vẫn c

ã hội diễn ra song song, một “Khuôn khổ Hợp tác Quốc gia về Việc
làm Bền vững ã

,

chúng ta muốn giám sát

iền công theo nghề

Thất nghiệp và thiếu việc làm
Thất nghiệp trong thanh niên

Vì tất cả những ã hội, thông tin thị tr
ý nghĩa quan trọng với công việc phân tích tình hình hiện tại của

tạo dựng
giám sát việc thực hiện các chính sách (Bảng 1).

chúng ta ã bộ trong thu thập

òn một số thách thức, số
liệu kh , và không có các kết quả

ã hội và các bên
liên quan về các khái niệm quốc tế c các danh mục òn hạn chế.

2 cho giai đoạn 2006-2010” đ ý kết giữa Tổ chức Lao động Quốc tế v

đối

đó

Trong những năm qua, đ

ông đầy đủ hoặc thiếu chiều sâu

2 Việc làm b ình

ã hội dành cho gia ình, triển vọng tốt h cho phát triển cá
nhân và hội nhập xã hội, tự do thể hiện những mối quan tâm, tổ chức và tham gia vào các quyết

ình ình Nghị sự Việc làm Bền
vững của ILO là một ph ình lồng ghép nhằm theo

thế giới ình Nghị
sự này có bốn trụ cột: các tiêu chuẩn và quyền tại n ã hội và

xã hội.

ền vững có nghĩa là các cơ hội cho phụ nữ và nam giới có được công việc trong đẳng, an
ninh và được đảm bảo nhân phẩm. Theo Tổ chức Lao động Quốc tế ILO, Việc làm Bền vững là những cơ hội làm việc hiệu
quả và mang lại thu nhập khá, an ninh tại nơi làm việc và bảo trợ x ơn

hưởng đến cuộc
sống và sự b đẳng về mặt cơ hội và đối xử đối với tất cả phụ nữ và nam giới. Do đó, Chương tr

ương pháp tiếp cận chương tr đuổi các mục tiêu về công việc đầy đủ và hiệu
quả và việc làm bền vững cho tất cả mọi người ở cấp , khu vực, quốc gia, bộ ngành và địa phương. Chương tr

ơi làm việc, tạo việc làm và phát triển doanh nghiệp, bảo trợ x

điều kiện tự do, b

đ
định có ảnh

đối
thoại

Bảng 1

Thế nào là phân tích và thông tin thị tr ờng laoư động?

Thông tin thị tr ờng lao có nghĩa nh tên gọi của nó: thông tin về các thị tr ờng lao . Nó bao
gồm các thông tin về việc làm và công việc, tiền công, tiền l ng và các iều kiện làm việc: các kỹ n ng
nghề; n i làmviệc, ngành nghề; bao nhiêu ng ời ang tìmviệc làm; v.v…

Phân tích và thông tin thị tr ờng lao không chỉ dừng lại ở thông tin, vì nó nhằm a ra những phân tích
về thị tr ờng lao trong bối cảnh kinh tế của nó. iều này có nghĩa là các xu h ớng thị tr ờng lao

ợc xem xét trong bối cảnh các xu h ớng kinh tế rộng lớn h n (ví dụ nh t ng tr ởng kinh tế, lạm phát).
Phân tích và thông tin thị tr ờng lao là một công cụ quan trọng theo dõi cầu và cung của thị tr ờng
lao í dụ thất nghiệp và thiếu việc làm), và d cầu (ví dụ các việc làm trống). Phân
tích và thông tin thị tr ờngLao hỗ trợ các nhà hoạch chính sách xây dựng các chính sách giúp cho
ng ời dân tìmvà có ợc việc làmbền vững.

Mộtmạng l ới phân tích và thông tin thị tr ờng lao bao gồm những ng ời làm công tác phân tích (các
nhà phân tích thị tr ờng lao , các nhà thống kê, v.v…), và các c chế tổ chức a kết quả phân tích và
thông tin thị tr ờng lao vào quá trình lập chính sách và tiếp nhận những thông tin phản hồi về trọng tâm
của những phân tích này.Những thông tin phản hồi nh vậy có ý nghĩa quan trọng, vì các khả n ng phân tích
là vô hạn, mặc dù công việc này sẽ th ờng bắt bằng một bộ các chỉ tiêu chính về thị tr ờng lao ã

ợc thống nhất. TạiViệt Nam,một ban c dự án ã ợc thành lập làm cầu nối giữa công việc phân
tích và các bên liê ị tr ờng lao , bao gồmcả các tác xã hội.

Tuỳ thuộc vào trọng tâm và việc sử dụngmạng l ới phân tích và thông tin thị tr ờng lao , việc thu thập
thông tin, các ph ng pháp phân tích và c chế tổ chức sẽ khác nhau.Ví dụ, ủa lao ,
các cuộc iều tra hộ gia ình nh iều tra lực l ợng lao là một công cụ thiết yếu. có ợc những
thông tin sâu về cầu và cung kỹ n ng nghề,một loạt các công cụ thu thập thông tin và các ph ng pháp phân
tích th ờng ợc sử dụng, gồm các cuộc iều tra nghề nghiệp và thu nhập trong các c sở sản xuất kinh
doanh, tham vấn c sở sản xuất kinh doanh nhằm a ra các thông tin về những thiếu hụt, các

ân tích thông tin thị tr ờng lao cung cấp thông tin cho các chính sách và
ch ng trình kỹ n ng nghề nếu nh ã có c chế tổ chức gắn kết ng ời sản xuất thông tin và ng ời sử dụng
thông tin, trong có các tác xã hội, các ngành và các nhà giáo dục và tạo, v.v…1

Nhìn chung, mục tiêu của một mạng l ới phân tích và thông tin thị tr ờng lao mang ý nghĩa tối quan
trọng với việc cung cấp những thông tin và phân tích thị tr ờng lao phục vụ cho việc xây dựng các
chính sách và ch ng trình nhằm tạo việc làm bền vững, hỗ trợ ng ời nghèo, phát triển kinh tế và nguồn
nhân lực. Mạng l ới này cũng bao gồm các trung tâm giới thiệu việc làm, các hoạt cung cầu trên thị
tr ờng lao kể từ hoạt tuyển lao qua sàn giao dịch việc làm,mời làm việc, thuê lao , cho
tới hoạt nhằm giảm thất nghiệp và cung cấp việc làm và hiệu quả và công việc bền vững cho tất
cảmọi ng ời.

Tuy nhiên, cũng cần phải nói rằng mục chính của một mạng l ới phân tích và thông tin thị tr ờng lao
không phải chỉ cung cấp thông tin về cung và cầu lao cho các trung tâm giới thiệu việc làm và

các sàn giao dịch việc làm.Một hệ thống phân tích và thông tin thị tr ờng lao cần phải ợc coi là một
công cụ lồng ghép các vấn liên quan tới thị tr ờng lao vào bối cảnh phát triển kinh tế vĩmô.
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Nguồn: T. Sparreboom and M. Powell, 'Phân tích và thông tin thị tr ờng lao cho việc phát triển kỹ
n ng nghề', Tài liệu Làm việc về Việc làm số 27 (Geneva, ILO, 2009).
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Thực tế là cần có nhiều thông tin chỉ số phục vụ
cho việc phát triển và sử dụng hiệu quả các nguồn nhân lực. Phân tích và thông tin

Bảng 1).

ợp Quốc (LHQ) và Liên minh ã xác nhận Ch ình
Nghị sự Việc làm Bền vững có vai trò to lớn trong

”

Do vậy, cần tạo d , cùng với nâng cao nhận thức về
việc gấp rút khảo sát ìm việc làm và cải thiện chất l

Hiểu biết toàn diện về là
nền tảng cho những can thiệp về

ã làm t
“Xoá bỏ hình thức cùng cực”

ã thành công trong việc giảm
ì cao khi

không kém phần quan trọng
khác ì không ình và các nguồn t

ý nghĩa là cầu nối chính giữa t

hơn với chất lượng tốt hơn về các thị trường lao động
thị trường lao động

cũng cần thiết cho việc sử dụng các dịch vụ việc làm trong các lĩnh vực như hướng dẫn nghề và tư vấn
việc làm, cũng như định hướng cho các nguồn lực đào tạo nghề (

Cộng đồng quốc tế ngày càng nhấn mạnh thực tế thúc đẩy việc làm bền vững là con đường duy nhất
thoát khỏi đói nghèo. Liên H ương tr

việc đạt được các Mục tiêu Thiên niên kỷ, và đặc biệt
là mục tiêu 1b thuộc Mục tiêu Thiên niên kỷ thứ nhất, trong đó nhấn mạnh “

ựng sự hiểu biết toàn diện về thị trường lao động
ượng công việc để có thể thúc đẩy việc

làm bền vững và hiệu quả cho tất cả mọi người. thị trường lao động ở nước ta

Sự dai dẳng của đói nghèo và tốc độ giảm nghèo chậm đ ng đạt
được Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ thứ nhất là đói nghèo . Kinh
nghiệm của các nước đ đói nghèo cho thấy tầm quan trọng của tăng
trưởng cao và duy tr được tăng trưởng đạt được kết q

Tuy nhiên, các nghiên cứu về đói nghèo cũng cho thấy những phát hiện
: chỉ riêng tăng trưởng cao th đủ để đạt được mục tiêu này. Mô h ăng

trưởng cũng như cách thức mà các lợi ích được phân bổ cho người dân ở trong nước cũng vô cùng
quan trọng đối với việc xoá đói giảm nghèo hiệu quả. Trong bối cảnh đó, tầm quan trọng của việc làm
với ăng trưởng và giảm nghèo thường được chỉ ra, và thật vậy: “việc làm
đầy đủ và hiệu quả và công việc bền vững cho tất cả mọi người” ngày càng được coi là con đường
chính thoát khỏi đói nghèo.

1.1.1 Vai trò của phân tích thông tin thị tr

kinh tế

ường lao động đối với tăng trưởng và hoạch
định chính sách thị trường lao động

1.1.2 Mối liên hệ giữa tăng trưởng , tạo việc làm và giảm đói nghèo

Châu Âu (EU) đều đ

khả năng t

chính sách trong những năm tới.

ăng mối quan ngại về khả nă

uả đó.

để

3

4
việc làm đầy đủ và hiệu quả

cho tất cả mọi người, bao gồm cả phụ nữ và thanh niên

3

4

Xem thêm các thông tin tại:

Xem: Uỷ ban Châu Âu “Việc làm bền vững cho tất cả mọi người - một mục tiêu Châu Âu và toàn cầu” tại

http://www.ilo.org/global/About_the_ILO/Mainpillars/WhatisDecentWork/lang--en/index.htm

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=370&langId=en&featuresId=57&furtherFeatures=yes

Bảng 2

và công việc bền vững”

Đo lường mục tiêu 1b của Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ về “việc làm đầy đủ và hiệu quả

Sự công
ã nêu ở mục 1, là một kết quả chính

giảm nghèo trên toàn thế giới

ý giảimối liên hệ giữa việc làmhiệu quả và
công việc bền vững với việc giảm nghèo cũng rất quan trọng, vì mục tiêu 1b

chỉ số về ã
LHQvàChuyên gia về chỉ tiêu cho

công nhận. Bộ các chỉ số
công cụ hữu ích choViệt Nam trong nỗ lực tạo việc làmhiệu

quả và công việc bền vững. Nó gồm có bốn chỉ số có mối liên hệ vớ là một
nhómcác chỉ số về việc làmbền vững

1. Tỷ số việc làm trên dân số
ình (còn gọi là lao ình không

)

Tỷ số việc làm trên dân số biểu thị tỷ trọng của nhóm dân số có việc làm trong tổng dân số. Tỷ số
việc làm, và tỷ số

ì hoặc là họ thất nghiệp, hoặc
không thuộc ) (Xemmục3.2).

khái niệm
ã thể hiện qua vị thế công việc của họ

ình ng tự làm ít khi
ình bảo trợ xã hội, và “có

mục3.3)

Tỷ lệ khác nói lên tình trạng thiếu công việc bền vững của những ng
của ình thoát khỏi

ì loại công việc mà họ ãn khía cạnh thu nhập của việc làm bền vững. Cũng
có khả n không thỏamãn ý t tính tỷ lệ

Việt Nam là thông qua một bộ dữ liệu vi mô tổng hợp
ìnhViệt Nam) và việc làm (từ các cuộc

ình ình là
ình nghèo với

ình, chứ không phải là tiền l

ìnhViệtNamvà cuộc
ý

nhận của quốc tế đối vớimục tiêumới số 1b củaMục tiêu Phát triểnThiên niên kỷ về “việc làm đầy
đủ và hiệu quả và công việc bền vững cho tất cả mọi người”, như đ , ghi
nhận tầm quan trọng của mục tiêu này đối với . Về mặt kỹ
thuật,mục tiêumới nàymang lạimột số thách thức đối với ILO, là cơ quan phải đưa ra các chỉ số để đo lường
sự tiến bộ trong việc đạt đượcmục tiêumới này.Đồng thời, việc l

được đặt dưới Mục tiêu Thiên
niên kỷ thứ nhất là “xóa đói nghèo cùng cực”. Do vậy, vào năm 2008, một bộ gồm 4 việc làm đ
được thống nhất trongNhómLiênminh các cơ quan Mục tiêu Phát triển
Thiên niên kỷ được cộng đồng quốc tế được quốc tế công nhận dùng để đo lường
tiến độ đạt đượcmục tiêu 1b này

i nhau sau đây, và cần được coi

2. Tỷ lệ lao động tự làm cho bản thân và đóng góp cho gia đ
được trả lương) trong tổng số việc làm (tỷ lệ việc làmdễ bị tổn thương)

3. Tỷ lệ người có việc làm sống dướimứcnghèo khổ (tỷ lệ lao động nghèo
4. Tỷ lệ tăng trưởng của năng suất lao động (GDPtrênmỗi người có việc làm)

này cao có
nghĩa là phần lớn dân số của đất nước đó có này thấp có nghĩa là phần lớn dân số của nước
đó không tham gia trực tiếp vào các hoạt động liên quan đến thị trường, bởi v

lực lượng lao động (không

Việc làm dễ bị tổn thương là một mới được để chỉ những người có việc làm trong
những hoàn cảnh tương đối bấp bênh như . Do những người lao động
gia đ không được trả lương và những người lao độ ược sắp xếp công việcmột cách chính
quy cũng như ít khi có được sự tiếp cận với các phúc lợi hoặc các chương tr rủi ro”
cao hơnvới các chu kỳ kinh tế, nên nhómnàyđược coi là “dễ bị tổn thương” (Xem

lao động nghèo làmột chỉ số ười có việc
làm một đất nước.Nếu công việc của họ khôngmang lại đủ thu nhập để đưa họ và gia đ đói
nghèo, th đang làm không thỏa m

ăng là các yếu tố khác như chất lượng công việc. Phương pháp l ưởng để
lao động nghèo ở , trong đó gồm các thông tin vi mô
“chuyên biệt” về cả đói nghèo (từ cuộc Điều tra Mức sống Hộ Gia đ
điều tra lực lượng lao động) cho cùng đơn vị tham khảo cho cả hai khía
cạnh này, và phương pháp đo lường này chỉ đơn giản gắn hộ gia đ số người có việc làm trong
gia đ ương cá nhân của những người có việc làm. Tuy nhiên, do một số nguyên
nhân kỹ thuật, đặc biệt là tần suất điều tra và đơn vị mẫu khác nhau, cũng như các khái niệm và giai đoạn
thamkhảo khác nhau của hai cuộc điều tra này (cuộcĐiều traMức sốngHộGia đ Điều
tra Lao động và Việc làm của Bộ LĐTBXH), phương pháp l tưởng cho việc tính toán chỉ số không thể áp

công cuộc xóa đói

đem lại những

động gia đ

hoạt động kinh tế

định nghĩa
đ

đ

các hộ gia đ đó. Hộ gia đ



dụngđượcở ư

Điều khôngmay là tăng trưởng năng suất lao động và tăng trưởng năng suất lao động theo khu vực kinh tế tại
thời điểm này rất khó đo lường, một phần là do các . Do vậy, để có thể đưa ra
đượcmột bức tranh chính xác hơn về các xu hướng năng suất lao động trong tương lai, Trung tâmQuốc gia
Dự báo vàTTTTLĐ thuộcBộLĐTBXH, cùng với Tổng cụcThống kê sẽ thực hiện việc cải tiến các

Việc xem xét toàn diện hơn bộ thị trường lao động
Xu hướng Việc làm Việt Nam trong

tương lai sẽ đưa ra những phân tích phù hợp hơn và tr ướng dẫn cách thức vượt qua những thách
thứ

là tỷ lệ việc làm trên dân số và tỷ lệ việc làmdễ bị tổn thương, sẽ được

n ớc ta.

dữ liệu sẵn có không nhất quán

dữ liệu
qua thời gian.

chỉ số củamục tiêu 1b cùng với các chỉ số chính khác của
Việt Nam không nằm trong khuôn khổ của báo cáo này. Các báo cáo

ình bày h
c hiện nay trong việc tính toánmột số chỉ tiêu.Tuy nhiên,một phân tích tóm tắt hai chỉ số trong số các chỉ

số trong báo cáo này.đề cập

Để biết thêm thông tin, h chính của Thị trường Lao động, xuất bản lần thứ 5, và ILO
Hướng dẫn

ãy xem: Các chỉ số
(Geneva 2007), và về các Chỉ số về Việc làm mới của Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ, tháng
6/2009, Geneva
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ta giảm liên tục kể từ năm 2003. Tuy nhiên, giữa năm 2007 và 2008, tỷ lệ tăng trưởng hàng nămđ
gia tăng đ tăng trở lại, từ 2

ã về
giá trị của ngành nông nghiệp ã ,7 lên 3,9%. (Biểu số 1)

Do nền kinh tế có thể ình tr
ng,

ò của thông tin và phân tích thị tr
rất cần thiết cho việc xây dựng và giám

sát các chính sách kinh tế hiệu quả.

K

õ mối liên hệ giữa t
từ khuyến cáo

nước ta tăng trưởng chậm lại một cách đáng kể, t ạng mất việc làm, việc làm
dễ bị tổn thươ số người nghèo sẽ tăng lên và năng suất lao động sẽ giảm xuống, việc củng
cố vai tr ường lao động ở nước ta càng trở nên quan trọng hơn bao giờ
hết. Những số liệu thống kê, thông tin và phân tích đáng tin cậy

hi viết báo cáo này không có thông tin thị trường lao động của nước ta sau năm 2007 để phân tích
nhằm thấy được mức độ ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng toàn cầu hiện nay đối với thị trường lao
động của nước ta. Nhưng các phân tích trong báo cáo này cũng cho thấy r ăng
trưởng kinh tế và việc làm, và rằng tăng trưởng việc làm năm 2008 và 2009 sẽ không
mạnh mẽ như những năm gần đây.

. Tỷ lệ tăng trưởng theo ngành (%)

lao động

đó

Biểusố1

1. Môi trườngkinh tế vĩmôcủanước ta vàmối liênhệvới thị trường laođộng2

Trong hai thập kỷ vừa qua, chúng ta ã
à kế hoạch hóa ã hội chủ nghĩa (gọi là cải

cách

ã trải qua
một chúng ta ã

ình, khi trở thành thành viên của Tổ chức Th
L ã kết thúc m (2006) với

g GDP kỷ lục

S
ã mất mạnh,

còn 6,2% . Chu kỳ bùng nổ và tan vỡ cùng với sự dễ bị tổn
ở

ngày càng sâu.

ã bị ảnh h
qua về giá trị

òn -0, Công nghiệp chế biến
g có mức thấp nhất về giá trị

ì tỷ lệ khá quan trọng trong tổng GDP của nền kinh tế

đ chứng kiến một giai đoạn chuyển đổi quan trọng từ nền kinh tế
quản lý v

“Đổi mới”)

Trong khoảng thời gian cuối những năm 1990 cho tới năm 2007, nền kinh tế của đ
đ

úc đó, kinh tế đang phát triển mạnh. Chúng ta đ một nă

lao dốc; tới
tháng 11/2008 nó đ năm 2008 sụt giảm

4% năm 2008.

điểm phần trăm

tập trung sang nền kinh tế thị trường định hướng x

nước ta
thời kỳ tăng trưởng nhanh. Vào ngày 11 tháng 1 năm 2007, đánh dấu một bước tiến

lớn trong sự phát triển kinh tế của m ương mại Thế giới
(WTO). nước ta mức
tăng trưởn là 8,2% và thường được nhắc đến như một trong những tấm gương mới nổi và
tỏa sáng của Châu Á. Nhưng sự bùng nổ kinh tế sau khi nước ta gia nhập WTO chỉ kéo dài được trong
một khoảng thời gian ngắn.

au khi đạt tới đỉnh cao vào tháng 3/2007, chỉ số thị trường chứng khoán chính của nước ta
đi hơn 70% giá trị. Tăng trưởng GDP của nước ta

thương về tài chính cho thấy những thách
thức phía trước đối với những thị trường mới nổi của nước ta, khi mà tác động của cuộc khủng
hoảng tài chính toàn cầu

Trong số các ngành kinh tế khác nhau, ngành xây dựng đ ưởng nặng nề nhất bởi cuộc suy
thoái vào năm 2008, thể hiện tỷ lệ tăng trưởng hàng năm bị giảm sút gia tăng của ngành,
từ 12,2% năm 2007 xuống c , một ngành hoạt động đặc biệt
hiệu quả giữa những năm 1997 và 2007, cũn tăng trưởng hàng năm gia
tăng năm 2008 là 9,5%, kể từ năm 1999. Con số năm 2008 giảm 2,9 so với năm trước.
Ngành nông nghiệp, một ngành luôn duy tr nước

5

5 Xem thêm thông tin: Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam: www.worldbank.org/vn

Năm GDP
(tất cả các ngành)

Công nghiệp
chế biến

Xây dựng Dịch vụNông
nghiệp

CN
khai thác mỏ

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

8,2

5,8

4,8

6,8

6,9

7,1

7,3

7,8

8,4

8,2

8,5

6,2

5,0

3,6

5,5

4,0

2,1

4,1

3,2

3,9

3,2

2,6

2,7

3,9

13,2

14,0

13,4

7,2

4,1

1,1

6,3

8,9

1,9

0,8

-2,2

-3,8

12,8

10,2

8,0

11,7

11,3

11,6

11,5

10,9

12,9

12,4

12,4

9,5

11,3

-0,5

2,4

7,5

12,8

10,6

10,6

9,0

10,9

11,0

12,2

-0,4

7,1

5,1

2,3

5,3

6,1

6,5

6,5

7,3

8,5

8,3

8,9

7,2

Nguồn: Tổng cục Thống kê, Niên giám Thống kê, 2009

Cùng với sự tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ trong thờ
chính của thị trường lao động cho thấy xu hướng chung của thị trường lao động

tỷ lệ tham gia lực lượng lao động và tỷ cơ
hội việc làm tuy nhiên thực tế không hoàn toàn như vậy khi mà lực lượng lao động và số
người có ngày càng tăng
đi học lâu hơn và những người lớn tuổi về hưu sớm hơn (

Những khía cạnh khác của việc làm bền vững, như năng suất, sự bảo đảm tại nơi làm việc và nhân

i gian từ năm 1997 đến 2007, kết quả phân tích về
các chỉ số là tích cực.
Mặc dù việc sụt giảm số việc làm trên dân số tạo cảm giác các

bị thu hẹp lại,
việc làm . Có thể lý giải nguyên nhân của sự giảm sút nêu trên là do thanh niên

Biểu số 2 và mục 2)

phẩm thể hiện trong cơ cấu việc làm, cũng đang được cải thiện
ư tỷ lệ việc làm dễ bị tổn thương ở trong nước vẫn c

, mặc dù vẫn còn một số thách thức,
nh òn cao (Biểu số 2).
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Xem xét dữ liệu việc làm theo ngành kinh tế
ta của các ngành công nghiệp và dịch

vụ và ã mang lại lợi ích cho rất nhiều ng
iểu số 2)

cho thấy những thay đổi về cơ cấu đang diễn ra trong nền
kinh tế của nước , như được thể hiện ở sự tăng lên trong tỷ trọng

của ngành nông nghiệp trong tổng số việc làm, đ ườisự giảm đi
cho đến năm 2007 (B

Biểusố2. Một số chỉ số chính về th (%)ị trường lao động

1997
Thay đổi từ
1997 đến
điểm phần trăm

2007
( )

Chung

Nam

Nữ

2000 2004 2005 2006 2007

Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động (15+)

Chung

Nam

Nữ

Tỷ số việc làm trên dân số (15+)

Chung

Nam

Nữ

Tỷ lệ thất nghiệp (15+)

Chung

Nam

Nữ

Tỷ lệ thất nghiệp trong thanh niên
(15-24)

Chung

Nam

Nữ

Tỷ trọng việc làm của ngành công nghiệp
trong tổng số việc làm (15+)*

Chung

Nam

Nữ

Tỷ trọng việc làm của ngành nông nghiệp
trong tổng số việc làm (15+)

Chung

Nam

Nữ

Tỷ trọng việc làm của ngành dịch vụ
trong tổng số việc làm (15+)**

22,0

20,5

23,5

74,3

78,2

70,8

72,2

75,7

69,0

2,9

3,2

2,5

4,7

5,2

4,2

12,7

15,0

10,4

65,3

64,5

66,0

72,3

76,1

68,8

71,4

75,5

67,6

71,1

75,5

67,0

70,3

74,7

66,1

69,7

74,4

65,4

70,7

74,3

67,4

69,9

74,1

66,0

69,6

74,0

65,5

68,7

73,0

64,6

68,1

72,6

63,8

2,3

2,4

2,1

2,1

1,9

2,4

2,1

2,0

2,2

2,3

2,3

2,2

2,4

2,4

2,5

4,8

5,0

4,6

4,6

4,4

4,9

4,9

4,7

5,0

4,9

4,9

4,8

6,0

5,8

6,3

12,4

14,7

10,1

17,4

20,8

13,7

17,9

21,1

14,5

18,3

22,6

13,8

19,2

21,7

16,6

65,3

64,2

66,3

57,9

55,9

60,0

56,7

55,0

58,5

54,7

53,4

56,1

52,2

50,9

53,6

22,3

21,1

23,6

24,8

23,3

26,3

25,4

23,8

27,0

27,0

24,2

30,0

28,6

27,4

29,8

-4,6

-3,8

-5,4

-4,1

-3,1

-5,2

-0,5

-0,8

0,0

+1,3

+0,6

+2,1

+6,6

+6,8

+6,1

-13,1

-13,6

-12,4

+6,5

+6,9

+6,3

Chung

Nam

Nữ

Tỷ trọng người lao động làm công
ăn lương trong tổng số việc làm (15+)

Chung

Nam

Nữ

Tỷ trọng việc làm dễ bị tổn thương
trong tổng số việc làm (15+) ***

81,0

77,5

84,6

18,5

22,0

15,0

+4,1

+1,6

+6,4

18,4

21,7

15,1

80,1

76,9

83,3

25,6

29,8

21,2

73,9

69,5

78,5

25,7

29,7

21,4

74,0

69,8

78,4

21,5

24,2

18,7

76,9

74,1

80,3

22,6

23,6

21,4

76,7

75,3

78,2

-4,3

-2,2

-6,4

Nguồn: Các cuộc điều tra lao động và việc làm của Bộ LĐTB

điện, khí đốt và nước, xây dựng.

Thương nghiệp ửa chữa xe có động cơ,
oạt động khoa học và công nghệ; ác hoạt động liên quan đến kinh doanh tài sản

và dịch vụ tư vấn, uản l ước và an ninh quốc ph Đ đào tạo, tế
và hoạt động cứu trợ x g văn hóa thể thao; ác hoạt động Đảng, đoàn thể và hiệp hội; oạt động
phục vụ cá nhân, công cộng và dịch vụ làm thuê; àm công cho các hộ gia đ

***Việc làm dễ bị tổn thương trong báo cáo này được định nghĩa là nhóm người lao
không được trả lương, trả công

XH

*Ngành “công nghiệp” khái niệm rộng bao gồm: CN khai thác mỏ, công nghiệp chế biến, sản xuất và phân phối

**Ngành dịch vụ bao gồm , S Khách sạn nhà hàng; Vận tải, kho bãi, Thông
tin liên lạc; Tài chính tín dụng; H C

Q ý nhà n òng, ã hội bắt buộc; Giáo dục và Y
ã hội; Hoạt C H

L ình và các tổ chức quốc tế.

tự làm và
ình .

ảm bảo x
độn

động lao động gia
đ
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2 NHÂNKHẨUHỌCTHAYĐỔI VÀLỰCLƯỢNGLAOĐỘNG

Dân số từ 15 tuổi trở lên ở (Biểu số 3). ã
t hoặc ình gần 1,8 triệu ng

nước ta ước đạt 67 triệu vào tháng 7 năm 2007 Con số này đ
ăng thêm 17,6 triệu kể từ năm 1997 ười mỗi năm trong thập niên
vừa qua.

tăng trung b

Biểusố3.Dân số Việt Nam, 1997 2007đến (triệu người)

nhóm đư ư
dân số thanh niên đư

ư

Ước lượng và dự (triệu người)

ợc dự tính sẽ giảm về số l ã giảm
xuống kể từ 1990. Thực tế là nhóm ợc dự báo là sẽ giảm xuống
2,7 triệu ng ời trong thập niên thứ hai. (Biểu số 4 và 6)

báo dân số Việt Nam, 2007 2020

ợng trong tổng dân số bắt đầu từ năm 2010, do tỷ lệ sinh đ
đầu những năm

đếnBiểusố4.

1997

Tỷ lệ tăng
bình quân

(%)hàng năm
2000 2004 2005 2006 2007

Dân số

Chung

Nam

Nữ

74,0

36,5

37,6

77,6

38,2

39,5

82,0

40,3

41,7

83,1

40,8

42,3

84,2

41,4

42,8

85,2

41,9

43,3

+11,1

+5,4

+5,7

Thay đổi từ
1997 đến 2007
( )triệu người

+11,1

+5,4

+5,7

Dân số từ 15 tuổi trở lên

Chung

Nam

Nữ

49,3

23,3

26,0

54,3

26,0

28,3

60,6

29,2

31,3

62,4

30,1

32,3

64,9

31,4

33,5

67,0

32,4

34,5

3,1

3,4

2,9

+17,7

+9,1

+8,5

Dân số thành thị từ 15 tuổi trở lên

Chung

Nam

Nữ

12,2

5,7

6,5

13,8

6,5

7,3

16,7

8,0

8,7

17,4

8,3

9,1

18,4

8,9

9,6

19,0

9,2

9,9

4,5

4,9

4,3

+6,8

+3,5

+3,4

Dân số nông thôn từ 15 tuổi trở lên

Chung

Nam

Nữ

37,1

17,6

19,5

40,4

19,5

21,0

43,9

21,2

22,6

45,0

21,8

23,2

46,4

22,5

23,9

47,9

23,2

24,7

2,6

2,8

2,4

+10,8

+5,6

+5,2

Nguồn: Các cuộc điều tra lao động và việc làm của Bộ LĐTBXH, và ước tính của Tổng cục T

nước ta vào khoảng 85,8 triệu người (42, triệu nam
giới và 43,3 triệu nữ giới) vào thời điểm tháng 4 năm 2009.

hống kê

Ghi chú: Theo số liệu Tổng 5điều tra dân số mới nhất, dân số

Thanh niên, từ 15 đến 24 tuổi, chiếm gần một phần tư tổng dân số tăng thêm, trong khi những ngư
tăng thêm trong 10 năm (

của nước ta ăng lên với tốc độ nhanh. Số lượng
tăng thêm,

ưởng dân số ở thập niên thứ hai của thế kỷ 21 đư ư
ư ưởng dân

số trong độ tuổi từ 15 trở lên s ơ
2020. Sự chậm lại này sẽ đặc biệt thấy r độ tuổi thanh niên, là

ời
trong độ tuổi lao động chính, từ 25 đến 54 tuổi, chiếm gần

đ nam giới tăng

Tăng tr giai đoạn 1997-
2007. Theo tới năm 2020 theo độ tuổi, tăng tr

n 1,2 triệu mỗi năm trong khoảng thời gian từ
năm năm

56% dân số Biểu
phụ lụcA1 vàA2). Rõ ràng là dân số ã t
nhẹ so với nữ giới, chiếm 52% tổng dân số vì vậy nữ giới chiếm 48% (Biểu số 3).

ợc dự tính không cao nh
ớc tính và dự báo dân số của Vụ Dân số LHQ

ẽ chậm lại, ở mức thấp h
2007 tới õ trong nhóm dân số ở

6

6 Xem: http://www.un.org/esa/population/

Dân số - chung

(a) 15+

(b) 15-24

(c) 25+

Dân số - nam

(a) 15+

(b) 15-24

(c) 25+

Dân số - nữ

(a) 15+

(b) 15-24

(c) 25+

2007

62,8

18,1

44,7

31,2

9,2

22,0

31,6

8,9

22,7

2008

64,2

18,3

45,9

31,9

9,3

22,6

32,4

9,0

23,3

2009

65,6

18,4

47,2

32,6

9,3

23,2

33,1

9,1

24

2010

66,9

18,4

48,5

33,2

9,3

23,9

33,7

9,1

24,6

2015

72,4

16,9

55,4

36,0

8,6

27,3

36,4

8,3

28,1

2020

77,8

15,7

62,2

38,7

8,0

30,7

39,2

7,7

31,5

Nguồn: ILO, ớc tính và Dự báo Dân số tham gia h kinh tế (EAPEP),

Http://laboursta.ilo.org/.

Ư oạt động

Với tăng tr trong khoảng thời gian từ 1997 đến 2007, r ao động
của đang

ời đ đ ợng lao động của đất n ợng lao
động của đ ời trong khoảng thời
gian từ 1997 đến

ư ư
nước ta dân số tăng lên ở tất cả các nhóm tuổi,

ư ư ư ư ư
nước ta ăng thêm 10,1 triệu ngư ư

ởng dân số nhanh õ ràng thị tr ờng l
phải chịu áp lực lớn. Trên thực tế khi rất nhiều

ng ã ợc bổ sung vào lực l ớc. Biểu phụ lục A1 cho thấy lực l
ã t ời, nâng tổng số lên 46,7 triệu ng

2007.
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Biểusố5.Tỷ lệ tham g (%)ia lực lượng lao động Dân số tham gia hoạt động kinh tế có thể đ ăng ợng lao động nói
chung không ợng lao động, đ

điểm phần
trăm tổng dân số năm 1997 xuống c ăm 2007.

độ
có khả năng

ờng lao động. sự tăng

ờng lao động đang đi
học lâu h ờng lao động của nhóm dân số từ 55 tuổi

5). Trong thực tế, theo luật, độ tuổi về h
ời lao động đ có quyền đ ợng lao động

thực tế của nhóm ng ời trong độ tuổi lao động chính, những ng ời từ 25 đến 54 tuổi giữ ở mức ổn định
chứng tỏ rằng

ời trẻ tuổi đi học lâu h

Trở lại với sự tăng tr ợng lao động trong giai đoạn từ 1997 đến 2007, nam giới (5,9 triệu,

ng lao động gia tăng độ tuổi lao
động chính (25 đến 54 tuổi), với số l

g lao động, tỷ lệ
điểm phần trăm

ã t nhiều nếu tỷ lệ tham gia lực l

số giữa lực l ã giảm mạnh, gần 5
, từ 74,3% trên òn 69,7% n Mức giảm này là khá cao so

với khu vực. Nếu chỉ xem xét về tổng số ( theo tuổi và giới tính) thì
muốn nói là nền kinh tế không tiếp nhận nhiều ng

Tuy nhiên, hầu hết, nếu nh không phải là toàn bộ,
là sự phát triển tích cực là tiêu cực (Biểu số 5).

Tỷ lệ tham gia thị tr của thanh niên giảm mạnh ã và
n, tỷ lệ tham gia thị tr trở lên giảm phản ánh việc

nhóm này về h u nhiều h ờng, nh ng không phải lúc nào cũng vậy, là sự phát triển tốt
(Biểu số u của nam giới là

ã ợc nhận l ng h u . Tỷ lệ tham gia lực l

nguyên nhân chủ yếu làm giảm tỷ lệ tham gia lực l
n và những ng ời lớn tuổi về h u sớm h n.

ởng của lực l
58%) chiếm tỷ lệ cao h n nhiều so với nữ giới (4,2 triệu, 42%) (Biểu phụ

lục A1). Chiếm tỷ lệ lớn nhất trong tổng số lực l ợ là nhóm
là 8,6 triệu ng ời, hoặc chiếm 86% tổng số

1 triệu ng ời.

Lực l m 800.000 ng
700.000 ng ời (gần 7%), trong khi

lực l nhẹ (Biểu phụ lụcA2).

Về các tỷ lệ tham gia lực l ợn của nữ giới
n 9 so với tỷ lệ của nam giới. Mặc dù tỷ lệ tham gia của

hơn ư
giảm đáng kể trong giai đoạn này. Tỷ lệ tham gia lực lư ược định nghĩa là

tỷ ượng lao động trên tổng dân số trong độ tuổi lao động, đ

hơn là xem xét theo điều này có
thể của nước ta ười đang muốn tham gia
vào thị trư ư trưởng dân số này
nên được coi hơn

ư cho thấy rằng nhóm này đ
ơ ư

ư ơn, mà đây thư ư
ư 60 và nữ giới là 55, có nghĩa là từ độ

tuổi này, một số ngư ư ươ ư ư
ư ư

ượng lao động trong giai đoạn từ 1997
đến 2007 là do những ngư ơ ư ư ơ

ư ư
tương đương ơ tương đương

ư người trong
ượng tăng thêm ư lực

lượng lao động gia tăng là 10, ư

ượng lao động thanh niên (15 đến 24 tuổi) tăng thê ười trong giai đoạn từ 1997 đến
2007, chiếm 8%, và nhóm người từ 55 đến 59 tuổi tăng thêm gần ư

ượng lao động thuộc nhóm dân số từ 60 tuổi trở lên giảm

ư tham gia lực lượng lao động là 65,4% vào
năm 2007, thấp hơ thấp hơn

7

2 h.1 Tóm lượccácước lượngvàdựbáo lực lượng laođộng theonhóm tuổi vàgiới tín

nam giới, sự khác biệt về tỷ lệ này của hai giới ở nhỏ h n nhiều so với nhiều n
giới, tỷ lệ tham gia lực l

õ rệt nhất trong nhóm thanh niên
(15 ời cao tuổi nhất ng tự nh vậy
(Biểu phụ lụcA1 vàA2).

nhưng nước ta ơ ước khác
trên thế giới. Đối với cả hai ư

ư
đến 24 tuổi) và nhóm ngư (55 tuổi trở lên). Đối với nam giới cũng tươ ư

ợng lao động đều giảm xuống trong giai đoạn từ
1997 đến 2007. Tỷ lệ tham gia lực l ợng lao động của nữ giới giảm r

8

1997
Thay đổi từ
1997 đến
điểm phần trăm

2007
( )

2000 2004 2005 2006 2007

Cả nước (15+)

Chung

Nam

Nữ

Thành thị (15+)

Chung

Nam

Nữ

Nông thôn (15+)

Chung

Nam

Nữ

Cả nước (15 - 24)

Chung

Nam

Nữ

74,3

78,2

70,8

64,9

71,1

59,4

77,4

80,5

74,6

66,2

65,5

66,9

72,3

76,1

68,8

71,4

75,5

67,6

71,1

75,5

67,0

70,3

74,7

66,1

69,7

74,4

65,4

66,1

70,5

62,2

63,2

69,0

58,0

63,8

69,9

58,2

62,7

68,7

57,1

62,3

67,8

57,2

74,4

78,0

71,1

74,5

77,9

71,3

73,9

77,6

70,4

73,3

77,1

69,7

72,7

76,9

68,7

56,2

55,3

57,2

56,1

56,8

55,4

55,1

56,0

54,2

56,0

57,0

54,9

54,8

56,0

53,5

-4,6

-3,8

-5,4

-2,5

-3,3

-2,1

-4,7

-3,6

-5,9

-11,4

-9,4

-13,4

Thành thị (15 - 24)

Chung

Nam

Nữ

Nông thôn (15 - 24)

Chung

Nam

Nữ

Đông Á (15+)*

Chung

Nam

Nữ

Đông Nam Á và Thái Bình D (15+)*ương

Chung

Nam

Nữ

48,8

49,4

48,2

71,3

70,0

72,6

77,0

82,7

71,0

69,7

82,4

57,4

41,8

41,9

41,7

38,7

39,6

37,7

41,2

42,1

40,2

41,7

42,3

41,0

40,3

40,7

39,9

60,5

59,1

61,9

61,7

62,1

61,2

59,5

60,2

58,8

60,5

61,6

59,4

59,4

60,8

57,8

76,0

81,6

70,3

74,2

79,2

68,9

73,8

78,7

68,7

73,4

78,2

68,5

73,3

78,1

68,3

69,6

82,5

57,2

69,5

82,5

57,0

69,4

82,1

57,1

68,8

81,7

56,4

69,3

82,3

56,8

-8,5

-8,7

-8,3

-11,9

-9,2

-14,8

-3,7

-4,6

-2,7

-0,4

-0,1

-0,6

Nguồn: Các cuộc điều tra lao động và việc làm của Bộ LĐTBXH, và ILO, 2007, Các Chỉ ư

Ư ư lượng ướng, tháng 5/2009. Để biết thêm thông tin
chi tiết, xem: http://www.ilo.org/public/english/employment/strat/wrest.htm

số chính của Thị tr

* ợc lấy từ ILO, Các Mô hình Kinh tế Xu h

ờng
Lao động, xuất bản lần thứ 5

ớc tính Khu vực đ

7

8

Tuổi nhận lương hưu có nghĩa là từ độ tuổi này một người làm việc trong những khu vực được quy định theo luật hưu trí
sẽ được nhận lương hưu. Nếu một nam giới 50 tuổi đáp ứng đầy đủ các điều điều kiện để hưởng lương hưu, có nghĩa là đ

ăm, người đó có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động và ở nhà (không làm việc
hoặc làm việc trong khu vực không thuộc phạm vi của luật hưu trí) nhưng không thể bắt đầu nhận lương hưu khi chưa đến 60
tuổi Lưu l điều này chỉ áp dụng với nam giới). Những người tiếp tục làm việc và đóng bảo hiểm tới đối đa là 30 năm dĩ
nhiên là có thể được nhận mức lương hưu cao hơn.

ư chưa được công bố
mà chỉ được soạn riêng cho b ư

ã
ã hội ít nhất 20 n

( ý là

Số liệu với các nhóm tuổi khác ợc lấy từ các ấn phẩm của Bộ L TBXH và từ các bảng biểu
áo cáo này. Những ng ời quan tâm có thể liên hệ lấy số liệu từ Cục Việc làm của Bộ L TBXH.

đóng bảo hiểm x

đối đ Đ
Đ

1997 2000 2004 2005 2006 2007

1997 2000 2004 2005 2006 2007
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Biểusố6. báo , 2020Ước lượng và dự lực lượng lao động Việt Nam (triệu người)2007 đến Dự báo lực l là thời kỳ
là ,6 triệu. Tuy nhiên, tỷ lệ tham

gia lực l
ở nữ giới sẽ

giảm xuống một .

òng, với
tổng dân số ở

ã và
ợc mở rộng về dân số mà còn à ngày càng

có nhiều ng ời rời khỏi
ã t liên tục.

Tỷ cũng cho thấy các tỷ lệ
t ng tự về lực l số có việc làm và tổng số thất nghiệp, từ 1997 và

ợc nhắc tới ở mục 3 và mục 4 của báo cáo này, vì nó
ờng lao với khu vực nông thôn vẫn còn chiếm tỷ lệ

cao, mặc dù chúng .

dân số 15 tuổi trở lên,
theo khu vực thành thị và nông thôn, 1997 và 2007 (%).

ư nam giới sẽ tăng thêm khoảng 5,7 triệu trong 13 năm này, trong
khi đó lực lư nữ giới sẽ chỉ tăng thêm khoảng 4 ước tính

ượng lao động của nam giới sẽ không giảm trong giai đoạn này, mặc dù tỷ lệ này có thể giảm
đôi chút tức là từ năm 2015 đến 2020; tỷ lệ này

Mặc dù có một số các thành phố rất lớn, đặc biệt là Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Hải Ph
ước tính khoảng từ 11 đến 12 triệu, các vùng đô thị nước ta chỉ chiếm khoảng 28%

tổng dân số từ 15 tuổi trở lên vào năm 2007. Tuy nhiên, tỷ lệ này đ đang nhích dần lên hàng năm,
do các thành phố không chỉ đư được

ư nông thôn tới các vùng đô thị. Như ư
ăng thêm 3,5 từ năm 1997 và có xu hư

lệ dân số nông thôn và thành thị đư biểu đồ này
ươ ư
2007. Số liệu này cũng đư

ư ở nước ta
đang chuyển dịch dần dần và liên tục

lực lượng lao động, việc làm và thất nghiệp

ợng lao động
ợng lao động

trong năm năm cuối của giai đoạn dự báo
chút, chủ yếu trong những năm từ 2015 đến 2020 (Biểu số 6)

mở rộng về mặt địa lý, v
vậy, tỷ lệ dân số trong độ tuổi lực l ợng lao

động đ điểm phần trăm ớng tăng

ợc thể hiện ở Biểu đồ 1,
ợng lao động, tổng cho các năm

đề cập tới các khía cạnh
quan trọng nhất của đời sống thị tr động

Phân bố phần trăm của

2 2 thị hóa t

1.

. Đô

Biểu đồ

hị trường laođộng

10

Tham gia lực lượng lao động - nữ

(a) 15+

(b) 15-24

(c) 25+

69,3

54,1

75,3

69,2

53,5

75,2

69,1

53,1

75,1

69,0

52,7

75,0

69,1

52,4

74,0

67,8

49,8

72,2

Lực lượng lao động chung-

(a) 15+

(b) 15-24

(c) 25+

Lực lượng lao động nam-

(a) 15+

(b) 15-24

(c) 25+

2007

45,6

9,9

35,7

23,7

5,1

18,6

2008

46,6

9,9

36,7

24,2

5,1

19,1

2009

47,6

9,9

37,6

24,8

5,1

19,6

2010

48,5

9,9

38,6

25,3

5,1

20,2

2015

52,8

9,1

43,7

27,6

4,7

22,9

2020

56,0

8,0

48,0

29,4

4,2

25,2

Triệu người

Tham gia lực lượng lao động chung-

(a) 15+

(b) 15-24

(c) 25+

Tham gia lực lượng lao động - nam

(a) 15+

(b) 15-24

(c) 25+

72,6

54,9

79,8

76,0

55,6

84,5

72,5

54,4

79,8

76,0

55,2

84,5

72,5

54,0

79,7

76,0

54,9

84,5

72,5

53,8

79,6

76,1

54,8

84,4

72,9

53,7

78,8

76,9

54,9

83,7

71,9

51,2

77,1

76,1

52,5

82,2

Phần trăm

L -ực lượng lao động nữ

(a) 15+

(b) 15-24

(c) 25+

21,9

4,8

17,1

22,4

4,8

17,6

22,8

4,8

18

23,3

4,8

18,5

25,2

4,4

20,8

26,6

3,8

22,7

Nguồn: ILO, (EAPEP), http://laboursta.ilo.org/.Ước lượng và dự báo dân số hoạt động kinh tế

Cùng với những dự báo dân số của LHQ dân số hoạ ộng kinh tế của
ILO có thể trong tỷ lệ tham gia lực l chi tiết theo nhóm
tuổi tới cùng (EAPEP) lực l dự báo

ởng này chậm h ợng,
vào khoảng 800.000 ng mức này sẽ

và t

lực l trong nhóm dân số từ 25 tuổi trở lên, với lực

tới năm 2020 là những dự báo
và những thay đổi ượng lao động theo giới tính và

ư sẽ tăng thêm
10,4 triệu, tốc độ tăng trư ơ ư ước tính
mức tăng thêm sẽ ư

vào những năm cuối của giai đoạn dự báo.

Ước tính ư

t đ

năm đó . Giai đoạn từ 2007 đến 2020, ợng lao động
n so với giai đoạn 1997 đến 2007. Về số l
ời một năm, tăng rất nhanh trong những năm

đầu ăng chậm lại đáng kể

ợng lao động đến năm 2020 sẽ chỉ tăng

9

l chủ yếu là do dâượng lao động thanh niên sẽ giảm khoảng 1,9 triệu trong giai đoạn này. n số giảm
nhưng cũng kỳ vọng là sẽ tiếp tục giảm trong mức độ tham gia lực lượng lao động.

Đây

9 Nguồn: ILO, (EAPEP),Ước lượng và dự báo dân số hoạt động kinh tế http://laborsta.ilo.org/.

10 Theo thông lệ thống kê chính thức của chính phủ, một khu vực tại Việt Nam ợc coi là thành thị nếu nh các tiêu
chuẩn sau: 1) một thành phố ợc nghĩa là một trung tâm tổng hợp hoặc chuyên biệt của một tỉnh và có vai trò thúc
sự phát triển kinh tế và xã hội của cả n ớc hoặc một vùng lãnh thổ nhất . 2) Thành phố phải có số dân ít nhất là 4.000
ng ời. 3) Ít nhất 65% lực l ợng lao của khu vực thành thị phải tham gia vào các hoạt phi nông nghiệp. Có một
số tiêu chuẩn khác không dễ mô tả. Tất cả các vùng khác ông thôn.

đ đạt
đ định đẩy

đất định
động đó động

ư ư
ư

ư
ư ư

được coi là n

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

75.3

24.7

78.4

21.6

79.1

20.9

56.1

43.9

71.6

28.4

74.6

25.4

75.3

24.7

48.4

51.6

Dân số 15+ Lực lượng
lao động

Có việc làm Thất nghiệp Dân số 15+ Lực lượng
lao động

Có việc làm Thất nghiệp

1997 2007
Thành thị Nông thôn

Nguồn: vàCác cuộc điều tra lao động việc làm của Bộ LĐTBXH
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Biểusố7.Tỷ số việc làm trên dân số chia theo nhóm tuổi và giới tính (%)3
2007

THAY ĐỔI TRONG CÁC ĐẶC ĐIỂM
NĂM

VIỆC LÀM TỪ
NĂM 1997 ĐẾN

Vào tháng 7 năm 2007, tổng số người có việc làm là 45,6 triệu người vượt hơ so với
năm 1997 là 10 triệu người, phản ánh sự tăng lên nhưng tăng mạnh nhất vào
năm 1999 và 2006 5,9 triệu người trong tổng số tăng này, do đó

4,1 triệu người trong v

Trước khi xem xét những khía cạnh khác nhau về thực trạng việc làm ở nước ta phải xem xét số
người có việc làm trên thực tế được tính như thế nào các cuộc điều tra lực lượng lao động quốc
gia nước ta một người được tính là có việc làm nếu người đó
làm việc ít nhất một tiếng đồng hồ để nhận được thù lao hoặc lợi nhuận trong tham chiếu (7
ngày trước đó) hoặc mà trong thời gian đó họ tạm thời vắng mặt (v

Thêm vào đó, những người làm việc cho một
đồng hồ hoặc nhiều hơn) nhưng không được trả lương trả

công cũng được tính là có việc làm. Như sẽ thấy, nhóm
những người có việc làm cả nước.

Trong tổng số 45,6 triệu người có việc làm vào tháng 7 năm 2007, nam giới 23,5 triệu người
(52%) và nữ giới 22,1 triệu người (48%) Như A1 và A2, thanh
niên từ 15 đến 24 tuổi chiếm 20% tổng số người có việc làm trong năm 2007 nhưng chỉ chiếm

người có việc làm tăng thêm

người có việc làm
87% số người được tạo việc làm tăng thêm những người

trong độ tuổi từ 55 đến 59 (khoảng 7% Số người có việc làm trong độ tuổi nghỉ hưu từ 60 tuổi trở lên
giữ ở mức tương đối ổn định kể từ năm 1997 khoảng 1,8 triệu người Trong số những người ở độ tuổi
từ nam giới có việc làm là 16,5 triệu người, chiếm tăng thêm

có việc làm của một nhóm dân số nào đó. V đây là một
rất quan trọng đo lường hoạt động kinh tế ở nước ta. Như đ ước, tỷ lệ

này đ vào năm 1997 xuống c
cả nam giới và nữ giới, tuy nhiên tỷ lệ này ở nữ giới giảm mạnh

hơn, hơn hơn 3 điểm phần trăm

Tương tự như tỷ lệ tham gia lực lượng lao động, so với các nước khác trong khu vực th
nước ta tương đối cao chưa cao các nước Đây không

phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên v ười có việc làm chiếm phần lớn lực lượng lao động và tỷ lệ
tham gia lực lượng lao động ở nước ta là nhờ tỷ lệ tham gia lực lượng lao động của nam
giới và nữ giới tương đối ngang bằng

. Con số này n
trong từng các

. Nam giới có việc làm chiếm
thêm òng 10 n (Biểu phụ lục A1).

, cần
trong

. Phỏng ở

họ ã có việc làm ì nghỉ ốm hoặc
nghỉ phép). hộ ình sản xuất kinh doanh hoặc một

ình chỉ trong vài giờ (một tiếng
sau cùng sẽ chiếm một tỷ trọng lớn tổng số

của

chiếm
chiếm . ã tính trong các Biểu phụ lục

trên 6%
một chút trong tổng số 10 triệu , kể

Mặt khác, nhóm tuổi chủ yếu (từ 25 54 tuổi) với tổng số 32,6 triệu
chiếm tỷ trọng lớn tới , số còn lại nằm trong số

).
( ).

25 54, trên 47% tổng số việc làm , và
nữ giới chiếm 40%.

Tỷ số việc làm trên dân số thể hiện ì vậy,
chỉ số ã khuyến nghị trong phần tr

ã giảm trong vòng 10 n qua, từ 72,2% òn 68,1% vào n
. Tỷ số việc làm trên dân số giảm ở

5 nam giới chỉ giảm .

ì tỷ số việc làm
trên dân số ở , mặc dù bằng (Biểu số 7).

ì những ng
cao chủ yếu

.

năm
nữ

giới tăng ăm qua

theo các định nghĩa quốc tế,
giai đoạn

đ
gia đ

trang trại gia đ

đ

từ năm 1997.

đến năm 2007

đến

mức độ

ăm ăm 2007 (Biểu số
7)

điểm phần trăm so với

Đông Á

3.1 Việc làm theo tuổi vàgiới tính

3.2 Tỷ sốviệc làm trêndânsố

1997
Thay đổi từ
1997 đến
điểm phần trăm

2007
( )

2000 2004 2005 2006 2007

Dân số từ 15 tuổi trở lên

Chung

Nam

Nữ

Từ 15-24 tuổi

Chung

Nam

Nữ

Từ 25-55 tuổi

Chung

Nam

Nữ

Đông Á (15+)*

Chung

Nam

Nữ

72,2

75,7

69,0

63,1

62,0

64,1

91,1

93,1

85,1

73,6

78,6

68,4

70,7

74,3

67,4

69,9

74,1

66,0

69,6

74,0

65,5

68,7

73,0

64,6

68,1

72,6

63,8

53,6

52,5

54,6

53,5

54,3

52,7

52,5

53,3

51,5

53,3

54,2

52,2

51,5

52,8

50,1

91,9

94,9

86,5

91,3

94,4

85,7

91,6

95,0

86,0

90,6

93,7

84,8

89,8

93,3

83,9

72,6

77,4

67,7

71,0

75,4

66,5

70,7

75,0

66,3

70,5

74,6

66,2

70,5

74,7

66,1

-

-4,1

-3,1

-5,2

-11,6

-9,3

-14,0

-1,3

+0,2

-1,2

3,1

-3,9

-2,3

Đông Nam Á và Thái Bình D (15+)*ương

Chung

Nam

Nữ

66,9

79,3

54,8

66,2

78,3

54,4

65,1

77,6

52,9

64,9

77,2

53,1

64,7

77,1

52,7

65,5

78,0

53,5

-1,4

-1,3

-1,3

1997 2000 2004 2005 2006 2007

1997 2000 2004 2005 2006 2007

Nguồn: .

* khu vực lấy từ ILO, Các mô hình kinh tế l 2009.
êm thông tin, truy cập: http://www.ilo.org/public/english/employment/strat/wrest.htm

Các cuộc điều tra lực lượng lao động và việc làm của Bộ LĐTBXH

Số liệu ước lượng cho ượng Xu hướng, Tháng 5 năm Để biết
th

Tỷ số õ h tuổi.
có , , không hề giảm chút nào nếu ta chỉ

nhìn vào hai n (Biểu số 7).
số việc làm trên dân số c

òn 93% vào n

Trong 10 số này ở các nhóm tuổi và giới tính khác giảm, với mức giảm mạnh nhất ở
iên (từ 15 24 tuổi), cả nam và nữ thanh niên, 55 59

tuổi, và cả nam giới và nữ giới từ 60 tuổi trở lên.
60 tuổi trở lên, có rõ rệt tới

việc giảm tỷ số các .

việc làm trên dân số giảm được thể hiện r ơn nếu phân tích theo giới tính và nhóm Ở đây,
có thể thấy là

ăm 1997 và 2007 Tuy nhiên, khi xem xét tất cả các năm trong giai đoạn này,
có thể thấy tỷ ủa nhóm này giảm xuống một chút, rồi lại đạt đến mức cao là
95% trong giai đoạn từ 2000 đến 2005, sau đó lại giảm xuống c

các
nhóm như thanh n

Cần lưu
ưu ảnh hưởng đến phụ nữ từ 55 tuổi trở lên và nam giới từ

việc làm trên dân số của những người trong độ tuổi này

nhóm lao động chính nam giới từ 25 đến 54 tuổi

ăm 2007.

năm qua tỷ
đến phụ nữ trong độ tuổi từ đến

ý rằng thay đổi gần đây trong luật quy định tuổi
nghỉ h tác động
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3.3 Vị thế côngviệc

Số liệu về vị thế công việc phân chia những ng ời có việc làm thành ba loại: những ng ời làm việc cho
ng tiền công hoặc tiền l ng; những ng ời tự làm, có thể là có thuê

(những ng ng) làm việc cho mình hoặc tự làm cho bản thân; và những ng ời
ình không , hay còn gọi là “ ình”. Nhóm cuối này, nh

ợc trả ”, gồm nhóm những ng ời làm việc cho nông trại
hoặc công việc sản xuất ình

ời chủ/ng ợc lợi nhuận. Những ng ời này
th ờng là vợ, chồng hoặc con cái của ng ời chủ/ng ng cũng
có thể là thành viên của một ình lớn nh ông, bà, cháu, cô, dì, chú, bác.

Các số liệu của chia vị thế công việc làm bốn loại ng,
c ), ình

(nhóm tự làm có thuê là những có thuê thêm những
ng làm việc cho mình). L ình ợc tính là những

ng ời có việc làm nếu họ làm việc ít nhất một giờ trong . Biểu số 8 thể hiện số liệu
về vị thế 2007. Biểu số liệu này cũng cho thấy ã không thể xếp một số ít
ng ời có việc làm vào bất kỳ ì có khá nhiều ng

ợc phân loại, lại

Nhóm vị thế công việc lớn nhất trong qua là ình
việc làm. Nhóm lớn thứ hai là những ng

, có nghĩa là việc làm
trong các nông trại và doanh nghiệp sản xuất kinh doanh ình chiếm tỷ lệ lớn trong tổng số

có việc làm ở . Hầu hết việc làm còn lại, gần 23%, là những
ng ng. Rất ít ng ời có việc làm thuộc nhóm “

ời, nh ng
.

Các Biểu phụ lục A3 và A4 thể hiện số liệu về vị thế công việc của nam giới và nữ giới. Nhìn vào tỷ lệ
những ng nam giới ng cao h n nữ giới
2 (23,6% so với 21,4%). ì có kết
quả thú vị nh tỷ lệ nam giới tự làm là trên 43%, cao h n nhiều so với tỷ lệ này ở nữ giới là gần
25%. , sự khác biệt giữa hai giới lại trở nên ở nhóm l ình

: h n một nửa (trên 53%) tổng số phụ nữ có việc làm là những ng ình không
ợc trả l ng, so với tỷ lệ 32% ở nam giới. Kết quả này chú ý, bởi vì nó

thể hiện một cách rõ ràng rằng h n nửa số phụ nữ có việc làm ở không nhận tiền l ng cho
công việc mà họ làm. Thông tin này cũng không cho ợc là

ã tạo ra bao nhiêu thu nhập cho ình.

ư ư
ư ươ ư người tự làm

ười làm công ăn lươ ư
ược trả lương được ư

tên gọi để xác định nhóm là “không đư lương ư
nhưng không nhận tiền công và do đó, họ đang giúp

cho những ngư ười điều hành côn ư ư
ư ư ười điều hành công việc kinh doanh, như

ư

thu thập được nước ta : lao động làm công ăn lươ
tự làm có thuê lao động (chủ ơ sở sản xuất kinh doanh lao động tự làm và lao động gia đ không
được trả lương lao động tự làm
làm công ăn lươ không được trả lương ư

ư

ư nhóm vị thế công việc nào; có những năm th ư
ư không có người nào.

không được trả lương. Năm
2007, nhóm này chiếm 42% tổng số người có ười lao động tự
làm chiếm 34%. Cả hai nhóm này gộp lại chiếm 77% tổng số người có việc làm

những người nước ta những người có
ười làm công ăn lươ ư chủ cơ sở sản xuất kinh doanh”. Năm

2007, nhóm này chỉ có trên 100.000 ngư ư trong những năm gần đây, số lượng lao động tự làm
dao động thất thường

ười có việc làm năm 2007, có thể thấy rằng tỷ lệ làm công ăn lươ ơ
Khi xem xét nhóm lao động tự làm dưới góc độ giới th

ư sau: ơ
không được trả

lương ơ ười làm việc cho gia đ
ư ươ là một con số thống kê đáng

ơ nước ta ươ
ư sức lao động của những người phụ

nữ này đ

ời khác để nhận lao
động
lao động gia đ đ lao động gia đ

kinh doanh của gia đ
g việc kinh doanh thu đ

gia đ

lao động lao động
ao động gia đ đ

giai đoạn tham chiếu
công việc từ năm 1997 đến đ

ời không
đ những năm khác

những năm lao động gia đ

nhỏ của gia đ

(Biểu đồ 2)

điểm phần trăm

Do đó đối lập ao động gia đ

đ

biết đ
gia đ

Biểusố8. 2007 chia theo vị thế công việcNgười có việc làm năm

Tổng số người có việc làm

Làm công ăn lương

Tự làm có thuê lao

động (chủ CS SXKD)

Lao động tự làm

Lao động gia đình không được trả lương

Khác

Vị thế công việc Nghìn người Phần trăm

45.579

10.281

123

15.633

19.310

233

100,0

22,6

0,3

34,3

42,4

0,5

Như đề cập trước đây, nước ta có một tỷ trọng lớn người là lao động gia đ
được trả lương/trả công. Lao động gia đ ư lao động tự làm ược bố trí công
việc chính thức, và do đó có thể thiếu các yếu tố liên quan tới việc làm bền vững, ví dụ như an sinh x

ơi làm việc. V đó hợp lại với nhau tạo thành phân tổ “việc
làm dễ bị tổn thương” Năm 2007, số việc làm dễ bị tổn thương chiếm 77% tổng số việc làm của cả
nước.

Xem xét vấn đề này sâu hơn nữa th đối với nước ta, nữ giới phải chịu nhiều khả năng bị tổn
thươ ơn nam giới. Điều này là do 78% nữ giới có việc làm thuộc về nhóm lao động tự làm và lao
động gia đ à 75% (năm 2007). Điều quan trọng hơn nữa là
trong thực tế, theo số liệu của Bộ LĐTBXH, nữ giới có việc làm tập trung nhiều ở nhóm lao động gia
đ ư hươ đói nghèo phổ biến (Các
Biểu phụ

Tính đa diện của khái niệm việc làm bền vững được thể hiện qua bốn trụ cột của Chương tr

ơi làm việc, quản l
như đ kinh tế phi kết cấu là khu vực dễ bị tổn

thương hơn

đ
ít có khả năng đ

đối cũng đề cập cách thức phân đôi
đề cập

ã có việc làm ình không
ình cũng nh

ã
hội phù hợp và có tiếng nói tại n ì vậy, hai vị thế

.

ì thấy rằng
ng h

ình, so với tỷ lệ cũng rất cao của nam giới l

ình. Th ờng thì tỷ lệ việc làm dễ bị tổn t ng cao là dấu hiệu của tình trạng
lục sốA4 vàA5).

ình Nghị sự
Việc làm Bền vững gồm: tạo việc làm và phát triển doanh nghiệp, bảo trợ xã hội, các tiêu chuẩn và
quyền tại n ý và thoại xã hội . Mục này các nền
kinh tế thành kết cấu và phi kết cấu với, ã ở trên,

.

11

12

13

Nguồn: Điều tra việc làm ăm 2007thực trạng và thất nghiệp n

11

12

13

ILO: (Geneva, 2009): tại .

“Việc làm d

ILO: (Geneva, 2007): tại . Cũng
có thể xem “Sổ tay ạ

Các ch

Các ch 5

ỉ tiêu chính về thị trường lao động, xuất bản lần thứ 6

ỉ tiêu chính về thị trường lao động, xuất bản lần thứ

ễ bị tổn thương” là một trong bốn chỉ tiêu mục tiêu 1b về việc làm của MDG.

về Xu hướng Chủ đạo Việc làm và Việc làm Bền vững; t i

http://www.ilo.org/trends

http://www.ilo.org/trends

http://www.ilo.org/public/english/bureau/dgo/selecdoc/2007/toolkit.pdf.
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Nguồn: Các cuộc điều tra lao động và việc làm của Bộ LĐTBXH

ămGhi chú: Các số phần tr cộng lại có thể không bằng tổng số do làm tròn số.
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Biểuđồ2. thế công việc 2007 (%)
( 2000 ghi trong )

Cơ cấu vị
ngoặc đơn

năm
Điểm phần trăm thay đổi từ năm

0.3
(+0.1)

22.6
(+4.1)

76.7
(-4.3)

34.3
(-7.2)

42.4
(+2.9)

Lao động làm công ăn lương

Lao động tự làm có thuê lao động

Lao động tự làm

Lao động cho gia đình không được trả lương

Nguồn: Các cuộc điều tra lực lượng lao động và việc làm của Bộ LĐTBXH

3.4 Việc làm theongành

3

Việc làm theo ngành là những việc làm tính theo từng ngành kinh tế cụ thể, nh ngành nông nghiệp,
công nghiệp chế biến, th ng mại, hoặc dịch vụ. Các số liệu ớc tính về tổng số ng ời có việc làm
theo ngành ợc nêu trong Biểu phụ lục A5 và tổng số việc làm cũng

ợc nêu trong Biểu phụ lục A6.
.

Nh thực tế từ tr ớc tới nay, nông nghiệp vẫn là ngành chiếm tỷ trọng việc làm lớn nhất của
ời có việc làm trong ngành này, chiếm khoảng 52% tổng số có việc

làm. Tỷ trọng ã giảm qua , kể từ 1997.

. o nhóm ngành chính, 2007

ư
ươ ư ư

ư người có
ư bố tỷ lệ người có việc làm chia theo

những ngành kinh tế chính

ư ư nước ta
ư người

này đ

người có việc làm the

đ phân bố phần trăm
đ Biểu đồ 2 cũng thể hiện phân

.
Năm 2007, có 23,8 triệu ng

đáng kể các năm khoảng 13 điểm phần trăm năm

Phân bố phần trăm số 1997 đếnBiểuđồ

Ngành công nghiệp chế biến, chiếm khoảng 12% tổng số
hai, ngành này ngày càng giữ vị trí quan trọng h n t

a lớn lắm, chỉ ở mức 2,5
ã cung cấp việc làm cho 5,6 triệu ng ời,

(bao gồm cả sửa chữa xe
), chiếm gần 11% tổng số việc làm và thu hút

có

Xem xét việc làm theo giới thì nông nghiệp tất nhiên là ngành có tỷ lệ lao kể cả
nam giới và nữ giới. Tỷ lệ nữ giới có việc làm trong ngành này (tỷ lệ này là gần
54% ở nữ giới và 51% ở nam giới). Công nghiệp chế biến là ngành

làm việc trong ngành này), th ng mại là ngành
3% tổng số lao

iểu phụ lụcA7).

Số liệu phân chia theo ngành nhỏ vậy có thể
ình xác các ã gặp một số vấn

sẽ cung cấp một bức tranh chính xác h n về
theo các ngành kinh tế. Các số liệu cho thấy, ởng việc làm ở trong

n ớc chủ yếu là kết quả của việc chuyển dịch lao
ợng gần nh nhau 3 và Biểu số 2).

Ngành dịch vụ
trong cùng kỳ, từ 13% lên 19%

tổng số việc làm.

Tuần làm việc chuẩn là 40 giờ một tuần. Tuy nhiên, theo “ý nghĩa thống kê”, làm
giờ trở lên. Những ng ời làm việc ít h n 35 giờ ợc coi là ng

n 49 giờ ợc coi là “quá
mức” do ảnh h gây cho việc cân bằng
giữa công việc và g ình. H n nữa, thời gian làm việc quá dài rõ ràng là một dấu hiệu phản ánh mức

người có việc làm vào năm 2007, là ngành
lớn thứ ơ rong những năm gần đây. Trong thực tế,
mặc dù tăng trưởng phần trăm của ngành này chư

ưng vào năm 2007 ngành này đ ư ơ

Ngành có số việc làm lớn thứ ba năm 2007 là ngành thương nghiệp có động
cơ người có 4,8 triệu lao động. Một ngành kinh tế quan
trọng khác là ngành xây dựng, chiếm khoảng 6% tổng số người việc làm vào năm 2007 với 2,6 triệu
lao động.

cơ cấu
cao hơn so với nam giới

đứng thứ hai về số lượng
ươ

đứng thứ hai về số lượng động nữ làm việc trong ngành này vào
năm 2007) (B

dao động lên xuống trong những năm gần đây và như việc
ước lượng hoặc các quy tr định ngành trong cuộc điều tra này đ đề nào đó.
Do đó, việc phân chia số liệu ngành thành ba nhóm lớn ơ

kết hợp như thế ư
ư động từ ngành nông nghiệp sang hai ngành công

nghiệp và dịch vụ với số lư ư

và chiếm gần 29% tổng số việc làm
năm 2007, trong khi đó ngành công nghiệp

của nước ta việc toàn
thời gian được quy định là 35 ư ơ ư ười lao
động bán thời gian. Ở một thái cực khác, làm việc trê , theo tiêu chuẩn quốc tế, đư

ưởng không tốt đến sức khoẻ thể chất và tinh thần và
ơ

điểm phần trăm kể từ năm
1997, nh tăng h n 2 triệu so
với cuối những năm 90.

động cao nhất

lao động
nam giới (khoảng 12% tổng số lao động nam giới

lao động nữ (khoảng 1

thay đổi tăng tr

(Biểu đồ

từ năm 1997 đến 2007 tăng 6,6 điểm phần trăm
tăng 6,5 điểm phần trăm

đ

khó khăn
ia đ

14

15

3.5 Sốgiờ làmviệc

l ợc trả l ng
ời có việc làm.

Biểu số 9 thể hiện phân bố số giờ làm việc Biểu số
này cho thấy rõ những ng ời làm việc từ 35 giờ một tuần trở lên chiếm tỷ lệ lớn. Từ biểu số này cũng có
thể tính là 25% ã làm việc “quá mức” (50 tiếng

ờng nh làm việc “quá mức” nhiều h n nữ giới một chút.

ươ ư ươ đủ và do đó tương ứng với năng suất lao động
thấp khi tính toán theo tổng số giờ làm việc chứ không theo số ngư

của hai năm có số liệu là 2006 và 2007.
ư

lao động nước ta trở lên) trong một tuần vào
tháng 7 năm 2007. Nam giới dư ư ơ

ng theo giờ thấp hoặc không đ đầy

phần trăm

đ đồng hồ

14
Các dịch vụ bao gồm Th ng nghiệp, Sửa chữa xe có c ; Khách sạn nhà hàng; vận tải, kho bãi và thông tin liên lạc; Tài chính tín

dụng; Hoạt khoa học và công nghệ; Các hoạt liên quan kinh doanh tài sản và dịch vụ t vấn; Quản lý nhà n ớc và an ninh
quốc phòng; bảo xã hội bắt buộc; giáo dục và tạo; y tế và hoạt cứu trợ xã hội; hoạt v n hoá thể thao; các hoạt ,

oàn thể và hiệp hội; hoạt phục vụ cá nhân, công cộng và dịch vụ làm thuê; làm công cho các hộ gia ình và các tổ chức quốc tế
15

Ngành “công nghiệp” khái niệm rộng bao gồm: CN khai thác mỏ, công nghiệp chế biến, sản xuất và phân phối iện, khí và n ớc, xây
dựng.

ươ ơ
ư ư

đào

ư

động
động động đến
đảm động động ă động Đảng

đ động đ

đ đốt
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Biểusố9. số giờ làm việc, 2006 và 2007 (%)Phân bố phần trăm số nămngười có việc làm chia theo Biểu số 9 cũng cho thấy, năm 2007 chỉ có khoảng 11%

đ
dự đoán lao động cho gia đ

chiếm đa số

đ ợc đề cập đến ở các báo cáo
sau.

độ ời đ qua một phần hoặc tất cả
các năm của hệ thống giáo dục phổ thông, từ lớp một đến lớp m ời hai. Ở đây, sẽ biết đ

ời đ đó

đ đó

đ
a tốt nghiệp tiểu học (12%), đ

đ

đ

ớng đi học nhiều h

đi học ở các
đó. Ở đây, phụ nữ

độ

ời ở độ tuổi lao động chính, khoảng 7%, nh
n 4%, có thể đ đang trong quá tr

đoạn từ 1999 đến 2007 (không có
số liệu

số ng ời có việc làm làm việc ít h n 35 giờ một
ì không nên

ì có thể rằng ngành nông nghi tự làm, ình
trong tổng số những ng ời làm việc nhiều giờ.

Thực ra, sẽ rất hữu ích nếu xem xét các số liệu này trong các ngành sản xuất chế biến, th ng mại và
dịch vụ và nhóm ng ng. Phân tích này có thể sẽ

hai loại số liệu thống kê riêng biệt về
trình học vấn. Bộ số liệu thống kê thứ nhất thống kê những ng ã học

ợc bao nhiêu
ng ời không biết chữ và bao nhiêu ng ã học xong một lớp nào của hệ thống giáo dục phổ thông
ở trong n ớc. Bộ số liệu thống kê thứ hai thống kê về trình
những ng ời ã hoàn thành một cấp nào của hệ thống giáo dục phổ thông và .

Nhìn vào Biểu phụ lục A8 không có ng ời có việc làm nào (ít
h n 4%) không biết chữ. Mặt khác, chỉ có 24% ã tốt nghiệp cấp ba. Nh vậy, tỷ lệ
72% còn lại là những ng ời ở giữa, gồm những ng ời ch ã tốt nghiệp
tiểu học (29%), hoặc ã tốt nghiệp trung học c sở (31

ời có việc làm không biết chữ ít h n một chút (ch ời có việc
làm ã tốt nghiệp phổ thông trung học (PTTH) cao h n (29%).

Nhóm ng ời lớn tuổi h n có tỷ lệ không biết chữ cao h n và tỷ lệ tốt nghiệp PTTH ít h
có xu h n và lâu h n. Có lẽ số

nam giới không biết chữ ít h n nữ giới và có tỷ lệ tốt nghiệp PTTH cao h n, nh ng
biệt nhiều lắm.

lại có tỷ lệ tốt nghiệp PTTH cao h n nam giới.

Về số liệu trình ã
bậc cao h n d ới một hình thức nào có việc làm ít nhiều so
với nam giới, với tỷ lệ chỉ có 29%, trong khi tỷ lệ này ở nam giới là 40%, bao gồm cả

Trình chuyên môn kỹ thuật cao nhất có tỷ lệ này cao nhất,
, là “chuyên môn kỹ thuật không có bằng cấp”. Tỷ lệ những ng

ng tỷ lệ này ở thanh niên, ít
h ã cao, vì nhiều ng ời trong số họ còn ình học

phụ lụcA9)

Biểu phụ lục A10 thể hiện số liệu của 9 nhóm nghề chính trong giai

n, với tổng số là 28,1 triệu ng việc làm. Chỉ còn một

ư ơ
tuần. Tỷ lệ này năm 2006 là gần 9%, nhưng nếu không có thêm số liệu của các năm khác th

ưa ra nhận xét rằng tỷ lệ việc làm bán thời gian đang tăng lên. Nếu tính toán theo ngành hoặc theo vị
thế công việc th ệp và lao động

ư

ươ
ười làm công ăn lươ ư

Các cuộc điều tra lực lượng lao động của Bộ LĐTBXH thu thập
ư

ư ư
ư ư

ư độ “giáo dục chuyên môn kỹ thuật” của
ư có đi học thêm

, có thể thấy rằng vào năm 2007, hầu như ư
ơ người có việc làm ư

ư ư ư
ơ %). Tập trung vào nhóm 15 đến 24 tuổi, có thể

thấy rằng tỷ lệ ngư ơ ưa đến 3%) và tỷ lệ ngư
ơ

ư ơ ơ ơn nhóm thanh
niên có việc làm. Điều này cho thấy rằng ở nước ta ư ơ ơ

ơ ơ ư số lượng không
cách Nhưng khi quay trở lại với nhóm thanh niên, có thể thấy rằng nữ giới từ 15 đến 24
tuổi ơ

độ chuyên môn kỹ thuật, năm 2007, 35% lực lượng lao động có việc làm đ
ơ ư được đi học thêm hơn

đào tạo bậc đại học
và cao đẳng. đối với cả nam giới và nữ
giới ười đi học chuyên môn kỹ thuật bậc
cao nhất thuộc về nhóm ngư ư

ơ ư để lấy các bằng cấp
này (Biểu

năm 1997 và 1998). Nhóm chiếm tỷ lệ lớn nhất có thể dễ dàng dự đoán, là nhóm lao động giản
đơ ười vào năm 2007, chiếm 62% tổng số người có

3.6 Việc làmvà trình

3.7 Việc làm theonghề

độhọcvấn

Người có việc làm từ 15 tuổi trở lên 2006 2007

Tổng giờ làm việc

Chung

Nam

Nữ

Dưới 20 giờ

Chung

Nam

Nữ

100,00

100,00

100,00

0,4

0,4

0,4

100,00

100,00

100,00

0,6

0,5

0,7

20-29 giờ

Chung

Nam

Nữ

4,0

3,4

4,6

3,7

3,2

4,2

Nguồn: Các cuộc điều tra lao động và việc làm của Bộ LĐTBXH
Ghi chú: Các số phần trăm cộng lại có thể không bằng tổng số do làm tròn số.

30-34 giờ

Chung

Nam

Nữ

35-39 giờ

Chung

Nam

Nữ

4,2

4,1

4,4

15,2

13,5

17,1

6,2

5,5

6,9

16,1

14,7

17,7

40-44 giờ

Chung

Nam

Nữ

32,3

32,7

32,0

28,9

29,2

28,6

45-49 giờ

Chung

Nam

Nữ

50-59 giờ

Chung

Nam

Nữ

17,6

18,4

16,8

20,1

21,4

18,7

19,4

20,5

18,3

18,6

19,8

17,3

Hơn 59 giờ

Chung

Nam

Nữ

6,1

6,2

6,1

6,5

6,5

6,4
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nhóm khác chiếm h n 10% tổng số ợ thủ công có tay nghề, chiếm
12,5%.

m 2007) nữ giới có việc làm.
Nữ giới làm “nhân viên dịch vụ cá nhân, bảo vệ và bảo trợ xã hội” cũng có tỷ lệ t ng tự.

Tỷ trọ từ 15 tuổi trở lên có việc làm ở khu vực thành thị thậm
chí còn nhỏ h tỷ trọng dân số từ 15 tuổi trở lên sống ở khu vực thành thị ớc tính 25%
số ng ời có việc làm sống ở khu vực thành thị, trong khi dân số thà . Dĩ
nhiên tỷ lệ ng ời có việc làm ở khu vực ã t ớc, vì n

ời có việc làm ở thành thị là 11,3 triệu ng ời, so với 34,3 triệu ng ời có việc làm ở
khu vực nông thôn.

Về việc làm ở khu vực nông thôn àm trong ngành nông nghiệp chiếm
phần lớn tổng số việc làm ở khu vực nông thôn. Cụ thể là vào ngành này thu hút tới 98% tổng
số và 68% tổng số việc làm ở khu vực nông thôn. T ng tự nh

” mà ã
n và gần 72% tổng số việc làm của tất cả các nhóm

ình .

Về việc làm ở khu vực thành thị, ngành có số việc làm lớn nhất là bán buôn và bán lẻ, với tổng số 2,6
triệu ng ời có việc làm

công nghiệp chế biến, với 2,1 triệu ng ời có việc làm, chiếm 19% tổng số việc làm thành thị. Tính
theo nhóm nghề thì lao iếm 31,5% tổng số

ơ người có việc làm, đó là nhóm th

công (15% vào nă và đối với nữ giới cũng vậy, với tỷ lệ gần 10% tổng số
ươ

ng người trong tống số người có việc làm
ơn ư

ư
ư thành thị đ ăng lên so với trư

ư ư ư

nông nghiệp của cả nước ươ ư
giản đơn chủ yếu là lao động nông nghiệp

ơ nghề ở khu vực nông thôn. Và để
hoàn thiện bức tranh việc làm nông thôn, 84% trong tổng số việc làm ở khu vực nông thôn là những lao
động tự làm hoặc không được trả lương

ư năm 2007, hay 23% tổng số việc làm thành thị. Ngành có số việc làm lớn thứ hai
là ư

ơn vẫn là nhóm có nhiều lao động nhất, ch người
có việc làm, sau đó đến nhóm nhân viên dịch vụ cá nhân (gồm cả bảo vệ và an ninh) và nhóm thợ thủ
công, mỗi nhóm chiếm khoảng 17%.

16

17

3.8 Sosánh thành thị - nông thôn

. Năm 2007,
nh thị chiếm 28% (Biểu đồ 1)

ăm 1997 chỉ có 21%.
Năm 2007, số ng

, rất hợp lý khi lao động có việc l
năm 2007

lao động
vậy, nhóm nghề “lao động đ chiếm 87% tổng số lao
động giản đ

lao động gia đ

động giản đ

Nam giới trong nhóm lao động giản đơn chiếm 58% tổng số nam giới có việc làm và nữ giới lao động
giản đơn chiếm nghề lớn thứ hai đối với nam giới là thợ thủ

,
tới 66% tổng số nữ giới có việc làm. Nhóm

4 1997 2007THẤTNGHIỆPTỪNĂM ĐẾNNĂM

Thất nghiệp, theo quan niệm truyền thống, không phải là một .
Theo phân loại chuẩn của quốc tế thì thất nghiệp bao gồm

ìm việc và sẵn sàng làm việc.
2007).

ã ,
ì

ình thức tự cung tự cấp. 2007, 1,1 ,
(Biểu số 10).

Tỷ trọng gần ,

tuổi (ở
ì tổng số thanh niên thất nghiệp chiếm gần 70%.

chính (từ 25 54 tuổi)
nhất. Tỷ lệ này giảm kể ,
chính. Bởi vì hầu nh

ìm kiếm việc làm h các thế hệ .
chính thì số l thất nghiệp của nam giới và nữ giới gần 270

.

ã ỷ lệ thất nghiệp .
,

2004) tới 2,4% trong vòng ba n
2007. ì tỷ lệ này

chỉ thay .
(Biểu số 10).

vấn đề nghiêm trọng đối với nước ta
những người không làm việc trong giai đoạn

tham chiếu, hiện đang t Số trường hợp thất nghiệp là tương đối nhỏ và
không thay đổi nhiề Điều này có nghĩa là người lao động
nước ta có việc làm nhưng như đ đề cập trong phần trước phần lớn các công việc mà họ làm đem lại
thu nhập (nếu có) rất thấp, chủ yếu là những người làm cho kinh tế hộ gia đ nh không được trả công,
dưới h ước tính có triệu người thất nghiệp như vậy tỷ lệ thất
nghiệp (số người thất nghiệp trên lực lượng lao động) là 2,4%

nam giới và nữ giới thất nghiệp trong năm 2007 là như nhau. Như có thể đoán được
thanh niên (từ 15 đến 24 tuổi) có số người thất nghiệp nhiều nhất, chiếm gần 53% tổng số người thất
nghiệp. Nếu cộng thêm số người thất nghiệp trong độ tuổi từ 25 đến 29 nước ta vẫn coi là những
người trong độ tuổi thanh niên) th

Những người trong độ tuổi lao động chiếm 47% số người thất nghiệp trong
năm gần đây khi 59% số người thất nghiệp nằm trong độ
tuổi lao động ư không có ai trong độ tuổi từ 55 trở lên thất nghiệp trong suốt thập kỷ

chứng tỏ thanh niên chiếm đa số lực lượng thất nghiệp; họ tham gia thị trường lao động
sau khi tốt nghiệp và khó t ơn trước Trong số những người ở độ tuổi lao
động ượng như nhau, khoảng .000 người cho
mỗi giới vào năm 2007

Như đ đề cập ở trên, t không phải là vấn đề nghiêm trọng ở nước ta Số liệu qua 11
năm được phân tích trong báo cáo này cho thấy tỷ lệ thất nghiệp chung thay đổi không nhiều từ mức
thấp 2,1% trong một vài năm lên mức cao 2,9% trong năm 1997. mức 3,2% vào
năm 1997, tỷ lệ thất nghiệp ở nam giới thay đổi từ 1,9% (2002 đến

Tỷ lệ thất nghiệp ở nữ giới vào năm 2007 là
2,5%

u trong suốt thập kỷ qua (từ 1997 đến

Năm

đến
đáng từ năm 1997

đang phân tích

Nếu không tính đến
ăm

kể cả năm Với nữ giới, nếu không tính năm 2001 tỷ lệ thất nghiệp tăng cao tới 3,3% th
đổi trong khoảng từ 2,1% (năm 2000) đến 2,6%

4.1 Thất nghiệp chia theonhóm tuổi vàgiới tính

16
L u ý rằng số liệu n ý nhà n à những số liệu rõ ràng không chính xác, iều cũng có

nghĩa là tổng số ủa một số các ngành nghề khác trong n m cũng có vấn , và do vậy toàn bộ số liệu
của n m 2006 không nên tính .

Các con số và tỷ lệ phần tr m nêu ở hai khổ cuối của phần này lấy từ các ấn phẩm của Bộ L TBXH, và các bảng biểu
áo cáo này. Những ng ời quan tâm có thể liên hệ lấy các số liệu này từ Cục Việc làm của Bộ

L TBXH.

ư m 2006 từ các cơ quan quản l ước l
người có việc làm c

chưa
công bố được soạn riêng cho b ư

ă đ đó
ă đó đề

ă đến

ă Đ

Đ

17
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4.2 Thất nghiệp trong thanhniênvà tỷ số thanhniên trênngười trưởng thành

Trong các nhóm tuổi, thanh nhiên có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất. 007,
hác biệt nhiều ở nam thanh niên và

nữ thanh niên. 6,3%
8% .

,
. thấp ở cả nam giới và nữ giới.

Vào năm 2 tỷ lệ thất nghiệp của
thanh niên trong độ tuổi từ 15 đến 24 tuổi là 6,0%. Tỷ lệ này không k

Cũng trong năm 2007, tỷ lệ thất nghiệp ở nữ thanh niên là cao hơn một chút so với
tỷ lệ thất nghiệp của nam thanh niên là 5, nhưng sự khác biệt này là không lớn “về mặt thống kê”
Luận điểm này được khẳng định thêm bằng thực tế rằng tỷ lệ thất nghiệp trong thanh niên không ổn
định trong khoảng thời gian từ năm 1997 đến 2007 trong đó tỷ lệ thất nghiệp ở nữ giới thường thấp hơn
nam giới những người trưởng thành, tỷ lệ thất nghiệp tương đốiĐối với

1997 2005

(a) 15+

(b) 15-24

(c) 25+

Thất nghiệp - nam

(a) 15+

(b) 15-24

(c) 25+

930

456

474

581

233

348

78

167

-89

-10

67

-77

2000 20062004 2007
Thay đổi
đến

từ
1997 2007

Thất nghiệp - chung

Ngàn người

1.051

426

625

886

408

477

926

428

498

1.031

486

544

1.129

593

536

468

213

255

410

214

196

445

234

211

537

260

277

571

300

271

(a) 15+

(b) 15-24

(c) 25+

Tỷ lệ thất nghiệp - nam

(a) 15+

(b) 15-24

(c) 25+

2,1

4,9

1,4

3,2

5,2

2,5

-0,5

1,3

-0,8

-0,8

0,5

-1,1

Tỷ lệ thất nghiệp - chung

2,9

4,7

2,3

2,3

4,8

1,6

2,1

4,6

1,5

2,3

4,9

1,5

2,4

6,0

1,5

2,4

5,0

1,6

1,9

4,4

1,1

2,0

4,7

1,2

2,3

4,9

1,5

2,4

5,8

1,4

(a) 15+

(b) 15-24

(c) 25+

485

221

263

88

100

-12

Thất nghiệp - nữ

470

193

277

418

196

222

517

214

302

494

226

268

558

293

265

Phần trăm Điểm phần trăm

Tỷ lệ thất nghiệp - nữ

(a) 15+

(b) 15-24

(c) 25+

2,5

4,2

2,0

-0,1

2,1

-0,5

2,1

4,6

1,5

2,4

4,9

1,8

2,2

5,0

1,5

2,2

4,8

1,5

2,5

6,3

1,5

Nguồn: và
òn số.

Các cuộc điều tra lao động việc làm của Bộ LĐTBXH
Ghi chú: Các số phần trăm cộng lại có thể không bằng tổng số do làm tr

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Tỷ lệ thất nghiệp
Thanh niên (15-24 tuổi) (1)

Năm
Tỷ lệ thất nghiệp

(từ 25 tuổi trở lên) (2)
Người trưởng thành

4,7
4,0
5,4
4,8
5,9
4,3
4,8
4,6
4,9
4,9
6,0

2,3
1,3
1,4
1,6
1,8
1,4
1,6
1,5
1,4
1,5
1,5

2,0
3,1
3,9
3,0
3,3
3,1
3,0
3,1
3,5
3,3
4,0

Nguồn: vàCác cuộc điều tra lao động việc làm của Bộ LĐTBXH

Biểu số 10. Số người thất nghiệp và tỷ lệ thất nghiệp chia theo giới tính Biểu số11. Tỷ số của tỷ lệ thất nghiệp trong thanh niên trên tỷ lệ thất nghiệp trong ,
2007

người trưởng thành
1997 đến

Một cách phân tích thất nghiệp trong thanh niên hiệu quả là so sánh tỷ lệ thất nghiệp trong thanh niên
với tỷ lệ thất nghiệp trong h. Biểu số 11

và tính tỷ số của hai tỷ lệ này. õ ràng giữa
hai tỷ lệ trong thời kỳ từ n gần 3:1, có nghĩa là tỷ lệ thất nghiệp trong thanh
niên cao gấp thành. , thì tỷ số này là gần 4:1 và
trong một (1997) thì tỷ số .

.

Mục 3.6 : giáo dục phổ thông và giáo dục
chuyên môn kỹ thuật. Về giáo dục phổ thông thì số liệu thống kê thất nghiệp nổi bật nhất là

, ã tốt nghiệp PTTH (so với mức 24% tổng số những ng
ã tốt nghiệp PTTH). ình

ình công việc mà họ sẽ làm và vì vậy dễ bị thất nghiệp (
an) là chấp nhận ngay công việc với tiền công thấp. Vì vậy, tỷ lệ thất nghiệp ở học sinh tốt

nghiệp PTTH là trên
(Biểu phụ lụcA12).

Về trình chuyên môn kỹ thuật, khoảng 68% (gần 800.000) số
. không tránh khỏi. Trong số nhữn ở một

, 130
) và “ (khoảng 115.000 ).

Những tỷ lệ cao này là
.

( ) (Biểu phụ lụcA13).

người trưởng thàn thể hiện tỷ lệ thất nghiệp thanh niên so với
người trưởng thành (25 tuổi trở lên)

ba lần người trưởng Nhưng trong hai năm 1999 và 2007
này chỉ cao gấp đôi người trưởng thành chính ở đây là thanh

niên gặp nhiều khó khăn hơn trên thị trườn nước ta so với người trưởng thành và xu hướng
này vẫn chưa được cải thiện

mở đầu bằng việc miêu tả hai hệ thống giáo dục ở nước ta
vào năm

2007 42% tổng số người thất nghiệp đ ười có
việc làm đ Điều này có nghĩa là những người có tr độ học vấn cao hơn có khả
năng kén chọn hơn về loại h cả về số lượng và
thời gi hơn

4% trong khi những người không biết chữ và chưa tốt nghiệp tiểu học lại có tỷ lệ
thất nghiệp khoảng 1,5%

độ người thất nghiệp năm 2007 không
được đào tạo nghề Đây là điều g người được đào tạo nghề
mức độ nào đó hai nhóm có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất là “đào tạo dài hạn có bằng” (khoảng .000
người thất nghiệp tốt nghiệp cao đẳng, đại học trở lên” người thất nghiệp

tương đương trong nhóm thanh niên và những người thất nghiệp ở độ tuổi lao
động chính, đặc biệt là nam giới Nhóm người tốt nghiệp cao đẳng, đại học có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất
điều này không xảy ra ở nhóm người có bằng thạc sỹ trở lên

Tại đây, có sự khác biệt r
ăm 1997 đến 2007 ở mức

năm Vấn đề
g lao động

4.3 Thất nghiệp chia theo trìnhđộhọcvấn

So sánh (chênh lệch)
tỷ lệ TN thanh niên với tỷ lệ
TN người trưởng thành
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4.4 Sosánhnông thôn-thành thị

Biểu số 12

Trong khi có ì khu vực thành thị
, gần 52% so với 48%sốngở khu

vực nông thôn. Sự phân là hợp lý, vì ở khu vực nông thôn,
nhờ vào hỗ trợ ình do sản xuất và kinh doanh ình là c

Sự hỗ trợ này chuyển thành ình khôn

ìm ình
ởquê, có thể là tái thamgia sản xuất kinh doanh ình. ( 1)

Sự khác biệt giữa khu vực thành thị - nông thôn còn rõ ràng h ìn vào tỷ lệ thất nghiệp. N
2007, thì , ở mức
4,9%.Tỷ lệ (Biểu số 12)

. Thực trạng thành thị - nông thôn,
1997 và 2007.

việc làm ở khu vực nông thôn chiếm đa số th
Vào năm2007 tổng số người thất nghiệp sốngở khu vực thành thị

hư thế những người không có việc làm
có thể ơ sở tạo việc làm chủ yếu.

, và cũng được biết là lao động g được trả lương.
Ngoài ra, có thể có những người thất nghiệp ở khu vực thành thị, do mất việc làm hoặc chỉ có ít người
t được việc làm khi chuyển đến thành phố, có thể giải quyết vấn đề này bằng cách trở về với gia đ

ơn khi nh
khi tỷ lệ thất nghiệp trong cả nước là 2,4%, tỷ lệ thất nghiệp thành thị cao gấp đôi

thất nghiệpở khu vực nông thôn trong cùng nămchỉ ởmức1,6%

lao động của dân số từ 15 tuổi trở lên chia theo khu vực

thất nghiệp lại chiếm đa
số.

đôi n
của gia đ hộ gia đ

lao động gia đ

hộ gia đ Biểu đồ

ăm

+15 1997 2007

Thành thị Thành thịNông thôn Nông thôn

Đơn vị người: 1.000

Dân số

Có việc làm

Thất nghiệp

Lực lượng lao động

Không tham gia lực lượng lao động

Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động

Tỷ số việc làm trên dân số

Tỷ lệ thất nghiệp

Đơn vị: %

12.201

7.913

7.452

461

4.288

64,9

61,1

5,8

37.129

28.741

28.150

591

8.388

77,4

75,8

2,1

19.022

11.859

11.277

583

7.163

62,3

59,3

4,9

47.945

34.849

34.302

547

13.096

72,7

71,5

1,6

Nguồn: Các cuộc điều tra lao động và việc làm của Bộ LĐTBXH

5 KẾTLUẬN

Các kết quả của báo cáo Xu hướng Việc làm Việt Nam đầu tiên cho thấy một số vấn đề của thị
trường lao động cần được phân tích cụ thể hơn. Điều đó chứng tỏ các nhà hoạch định chính sách cần
phải có những khảo sát đặc biệt để duy tr ăng trưởng kinh tế của đất nước và đề ph đói nghèo gia
tăng trong những năm t Một số chủ đề sẽ được phân tích chi tiết hơn trong những báo cáo sau bao
gồm:

ạo các cơhội việc làmbền vững cho tất cảmọi người,
tỷ lệ thất nghiệp của những người

Vấn đề việc
làm cho thanh niên càng trở nên quan trọng khi tính tới yếu tố tăng trưởng nhờ dân số Cần
tiếp tục đầu tư tạo việc làm và giáo dục để tăng cường khả nă được việc làm cho nam
nữ thanh niên trong những thập kỷ tới

của thị trường lao động nước ta lớn việc làmdễ bị tổn
thương, điều này cần được xem xét cụ thể hơn cả vềmặt phân tích và chính sách Dưới góc
đ một mặt là có thể phát hiện nhiều điều từ cácmối liên hệ giữa việc làm dễ bị tổn
thương tăng trưởng ngành, Có thể dùng
chúng để thông tin cho thiểu nguy cơ

thương của thị trường lao động

3. Cần xem xét kỹ lưỡng hơn sự phân hóa thị trường lao động theo giới tính trong các ngành
kinh tế, vị thế công việc và nghề

được chọn
cần được giải quyết Các Xu hướngViệc

làm của thị
trường lao đ ng (bao gồm tỷ lệ tham gia lực lượng lao động, giờ làm việc, việc làm theo ngành) để
xác đị thị trường lao động nước ta

Như đ đề cập trong báo cáo này, hiện đang thiếu nhiều số liệu cản trở việc được những thông tin
và phân tích thị trường lao động cập nhật và kịp thời Thông tin thống kê có chất lượng đóng vai tr

đẩy chươn ếu hụt việc
làmbền vững, để thiết lậpmục tiêu và đo lường tiến độở nhiều khía cạnh khác nhau.

đề này và đang có nhiều nỗ lực cải thiện việc thu thập số liệu và gi
, từ đó có thể đưa ra những phân tích và thông tin thị trường lao động

hữu ích hơn trong tương lai

này

ì t òng
ới.

1. T cho thanh niên, làmột
. Số liệu trong Biểu số 2 cho thấy

ã t ,7% lên 6,0% trong kh .
.

ng tìm
.

2. Một trọng tâm khác chính là tỷ lệ
.

ộ phân tích,
, và mặt khác là số giờ làm việc, thu nhập, v,v…

việc các chính sách thích hợp nhằm giảm
dễbị tổn .

nghiệp. Các kết quả của báo cáo này cho thấy có sự chênh
lệch rõ ràng về giới trong các nhómvị thế công việc (Biểu phụ lụcA4).

Ngoài ra, bốn chỉ số ã thực hiện mục tiêu 1b của Mục tiêu Phát triển
Thiên niên kỷ (MDG) (XemBảng 2). Một trong những báo cáo

Việc Nam sau này sẽ phân tích các chỉ số này một cách cụ thể cùng với các chỉ số khác
ộ số

nh những thách thức chủ chốt của ở .

ã thu
. ò cực

kỳ quan trọng trong việc thúc g trình nghị sự việc làm bền vững và giải quyết thi
Tuy nhiên, chúng

ta ã nhận thức rõ vấn ải quyết
những thiếu hụt về mặt số liệu

.

đặc biệt vấn đề
quan trọng trong độ tuổi
15-24 đ ăngmạnh từ 4 oảng thời gian từ 1997 đến 2007

vấn đề

hoạch định

đ để đánh giá tiến độ

đ

18

18 Tăng trưởng nhờ dân số là hiện tượng tỷ lệ tăng trưởng kinh tế tăng lên nhờ tăng tỷ trọng nhóm người trong độ tuổi
lao động trong dân số .
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6 CHÚGIẢI

Tất cả các thống kê sử dụng trong báo cáo này được lấy từ “Điều tra lao động và việc làm” của Bộ
LĐTBX Năm 2007 là năm cuối cùng Bộ LĐTBXH tổ chức điều tra việc làm
và thất nghiệp, v ư ư

nhưng hai
cuộc điều tra khác nhauở nhiều khía cạnh,mà có lẽ khác nhau lớn nhất là ở phiếu điều tra vàmẫu điều
tra

ư
ồm nhiệm vụ thiết kếmẫu điều tra, chọnmẫu điều tra, đào tạo điều tra viên, ước

lượng số liệu, (có thể) tính sai sốmẫu, tổng hợp số liệu và thiết kế các

sử dụng thông tin chính, Bộ LĐTBXH sẽ đảm nhận nhiệm vụ phân tích và
u hướng hiện nay thị trường lao động. Để

hoàn thành nhiệmvụ, Bộ LĐTBXHcầnphải được tiếp cận các

H trong thời kỳ 1997-2007.
ì cùng n ã ợc

chuyển giao choTCTK ã tổ chứcmột cuộc việc làm riêng,

.

òi hỏi phải thu thập thông tin lực l ợng

tệp dữ liệu vimô.

Là tổ chức
Chính phủ và công chúng về x của

tệp dữ liệu vimômột cách kịp thời.

ăm đó trách nhiệm điều tra lực l ợng lao động của Bộ LĐTBXH đ đ
.Thực tế, TCTKđ điều tra lao động

Những sắp xếp mới đ định kỳ thông qua các cuộc điều tra lao
động củaTCTK, bao g

phổ biến kết quả
điều tra để báo cáo với
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Các chủ đề về V

Đ

đẳng

PHỤLỤC

I. Phụ lục thốngkê

Các nguồn số liệu

S ình do Bộ Lao -
ã hội, sau , tiến hành có sự hỗ trợ củaTổng cục Thống kê (TCTK).

là
ì liên tục trong suốt 11 n vào tháng 7, .

qua.
ình thamgia vàomẫu .

ình, sử
dụngmẫuphiếu

i dung “vị thế công việc” . Vì các phân tích của báo cáo này tập trung vào các xu h

ý là các cuộc ã bị gián

ình

ã tiến hành cuộc

lực l ợng
vấn

ã tiến hành
cuộc lực l ợng

lực l ợng ã sử dụng một mẫu
phiếu

òi hỏi phải tổ chức
ý, có thể tháng giữa quý, hay trải dài hết cả

quý, cho n nhu cầu thông tin
n

ố liệu sử dụng trong báo cáo này được lấy từ điều tra mẫu các hộ gia đ Thương
binh và X đây gọi là Bộ LĐTBXH

cuộc điều tra Lao động Việc làm bắt đầu được triển khai vào năm 1996 (tháng 4) và sau đó
được duy tr Để thống nhất các phân
tích trong báo cáo này tập trung khai thác các số liệu của 11 năm Quymômẫu có thể thay đổi theo
các nămvà có khoảng 100.000 hộ gia đ

Năm 2007, TCTK tiến hành một cuộc điều tra mẫu lực lượng lao động hoàn toàn riêng biệt (LFS)
(muộn hơnmột tháng so với cuộc điều tra của B

điều tra tươngđối khác và dài hơn so với phiếu điều tra củaBộLĐTBXH.

So sánh số liệu từ hai cuộc điều tra của năm 2007 cho thấy các kết quả phần lớn giống nhau, khác biệt
lớn nhất là ở nộ ướng
dài hạn từmột nguồn số liệu thống nhất, số liệu của TCTK năm 2007 không được sử dụng. Tuy nhiên,
cần lưu đoạn và các cuộc điều tra lực lượng lao động
củaTCTKsẽ trở thành nguồn số liệu chính thức về lực lượng lao động.

Không có một cuộc điều tra lao động nào được thực hiện vào năm 2008. Thay vào đó là cuộc
, nguồn lao động và kế hoạch hóa gia đ được tiến hành trong tháng 4 năm đó.

Cuộc điều tra nhằm cung cấp thông tin bổ sung về thị trường lao động Vào thời điểm
viết báo cáo này, các kết quả điều tra năm2008 chưa xuất bản.

Tháng 4 năm 2009, Tổng cục Thống kê đ tổng điều tra dân số theo chu kỳ 10 nămmột
lần. Mặc dù tổng điều tra dân số được cho là tin cậy song nguồn thông tin thị trường lao động bị hạn
chế, nên cần phải tổ chức một cuộc điều tra mẫu chuyên sâu về ư

chi tiết về các hoạt động của thị trường lao động, chất lượng việc làm và các đề liên
quan

Với sự hỗ trợ tài chính của Ngân hàng Thế giới, UNDP và Dự án Sida Thụy Điển, TCTK đ
ư

ư
điều tra mới dự định được sử dụng trong tất cả các cuộc điều tra lao động tiếp theo trong tương

lai. Các kế hoạch hiện tại ưa được quyết
định là không biết là sẽ làm cho một tháng trong từng qu

ăm 2010 và những năm tiếp sau. Đây là do nhận biết thường xuyên hơn
trong từng nămso với cách thu thậpmỗi nămmột lầ như trong quá khứ.

động
Đây

chính
ăm từ năm 1997 đến 2007

điều tra năm2007

ộ LĐTBXH), bao gồm khoảng 170.000 hộ gia đ

điều tra của Bộ LĐTBXH đ

Điều tra
biến động dân số

cho năm 2008.

lao động nhằm thu thập
nhiều thông tin

đến lao động khác rất cần cho năm2009.

điều tra lao động trong tháng 9 năm2009.

Mẫu của cuộc Điều tra lao động năm 2009 bao gồm 18.000 hộ. TCTK đ

cũng đ điều tra định kỳ theo quý. Điều ch

19

19 “ :
” ã phân tích chi tiết những khác biệt trong các cuộc

FrancoisRoubaud, IRD-DIALphối hợp với PhạmNgọcTrâm, ISS-GSOvà , ILSA-MOLISAchuẩn bị.

Báo cáoTháng 11 năm2008: ợng Lao động tại Việt Nam
đ

ĐặngKimChung

Các cuộcĐiều tra Lực lư Đánh giá về kinh nghiệm trong quá khứ
và khuyến nghị cho một thiết kế điều tra mới điều tra này. Báo cáo do
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Các khái niệm về lực lượng lao động

Các khái niệm về việc làm và thất nghiệp hợp lại thành ìn chung dựa
trên các nội dung chi tiết ILO tổng hợp từ Hội nghị Quốc tế các nhà Thống kê (ICLS).

.

, mọ ời dân Việt Nam (trừ lự ợ ội)
trừ 15 tuổi trở ề ợc coi là có việc làm nếu họ làm việc ít nhất 1 giờ ồng hồ vì tiền công hoặc lợi
nhuận hoặc có một công việc mà họ hiệ ạm nghỉ ợc trả ợc trả

ạn tham chiế ớc cuộ ều tra). Nhữ ời làm việc 1 giờ hoặ ờ
ợc trả ng nông trại hoặc hộ ình sản xuấ ình cũng ợc tính là

có việc làm.

Nhữ ời thất nghiệp là nhữ ời không làm việ ạn tham chiếu và có những hoạ
ộng tìm việc cụ thể ý tạimộ òng việc làm (nhà n ớc hoặ ộp hồ ển
dụng trực tiếp cho doanh nghiệp hoặc các hình thứ ự trongmột khoảng thờ

ớ ều tra. Họ cũng phải sẵn sàng làm việ ớ .
ữ ời vừa tìm ợc việ ờ ặc khởi sự một doanh nghiệ ợc

tính là thất nghiệp (hiện nay, nhữ ờ ộng bị giãn việc hoặ ợ ợc gọ ở lại
vẫ ợc tính là nhữ ời thất nghiệpmà lạ ợc tính là nhữ ời “cómột công việc” và
vì vậy có việc làm.

Tất cả nhữ ời từ 15 tuổi trở lên không phả ời có việc làm hoặc thất nghiệ ợc tính là
nhữ ời không thuộc lự ợ ộng (không hoạ ộng).

.

chỉ số tổng hợp từ các số liệu thống kê có thể gây
khó hiểu và vì thế dẫn tới hiểu nhầm.

õ nội dung các thuật ngữ sử dụng trong báo cáo này.

ình không h
ình không

: òn gọi là “lực
l ( ).

: ìm việc (vì vậy

ở nước ta lực lượng lao động nh
được

Cơ sở l ường việc làm và thất nghiệp được đề cập cụ thể trong “Nghị quyết về thống kê
dân số hoạt động kinh tế, việc làm, thất nghiệp và thiếu việc làm” được thông qua tại Hội nghị Quốc tế
Các nhàThống kê Lao động lần thứ13 vào tháng 10 năm1982

Tóm lại, trong các cuộc điều tra lực lượng lao động i ngư c lư
lên đ u đư

(đư lương hay không đư lương)
trong giai đo u (7 ngày trư ng ngư c hơn 1 gi
không đư lương tro đư

ng ngư ng ngư
nhưđăng k ư c tư nhân), n sơ tuy

c khác tương t i gian nào đó
vào tháng trư c (7 ngày trư Thêm vào đó,
nh ng ngư đư c làm và đang ch đi làm ho p cũng đư

ng ngư i đư i đi làm tr
n chưa đư ng ngư i đư ng ngư

ng ngư i là ngư ư
ngngư c lư ng lao đ t đ

Sau đây là danh mục các thuật ngữ về các khái niệm sử dụng trong điều tra lực lượng lao động, định
nghĩa và phân loại

Các số liệu thống kê về thị trường lao động và các
Danhmục các khái niệm về thị trường lao động dưới đây dùng để

làm r Các thuật ngữ và khái niệm này được quốc
tế sửdụng chung, nhưngphần lớn cũng rất phù hợp với thống kê củaViệt Nam.

: một người làm việc cho một cơ sở kinh tế hộ gia đ ưởng công (xem
khái niệm lao động làmviệc cho gia đ được trả lươngbên dưới).

ượn xemđịnh nghĩa bên dưới

những người không có việc làm, sẵn sàng làm việc nhưng không t

Lao động
ý thuyết để đo l

ng quân đ
đ

n đang t
c đi
gia đ t kinh doanh gia đ

c trong giai đo t
đ t văn ph

c tháng đi c đó)

i lao đ c đang đ

p đ

Cách tính tốt nhất về dân số hoạt động kinh tế, c
g lao động”
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II. Danhmụccác thuật ngữchungvề thị trường laođộng

Lao động gia đ

hoạt động kinh tế hiện tại

o động

ình

Dân số

La thoái chí

có thể ) bởi vì họ cảm thấy không có việc gì . Theo hệ thống phân
loại chuẩn, lao

thoái chí
òn ãn”. Khái niệm

“thoái chí” mang hàm ý “bỏ cuộc” thoái chí ã từ bỏ các hy vọng tìm kiếm
việc làm vì những lý do nh ìm việc ở

ệc làm phù hợp. Vì vậy có thể coi lao thoái chí
kinh tế.

:
; nói cách khác

òn ,
, .

: ít nhất trongmộ
( ình (tự

làmhoặc việc làm ình).
.

: .

: làmột .

: .
chỉ số
.

:
ì vậy không hoạt .

:
.

.

: ì vậy, theo
“công việc”. Tuy

ình không “một công việc”.

: (theo khái niệm của
” từ 15 tuổi trở lên)

; òn có thể “
ặc ”. ( + ) +

= .

:
. Chỉ số

àng hóa và dịch vụ.

được xem là “thất nghiệp” để họ làm
được tính là người không hoạt độngmặc dù nhiều nhà phân tích (vàmột

số quốc gia) gộp cả lao động vào tổng số những người thất nghiệp để tính rộng hơn nguồn
cung lao động không được sử dụng đến hay c được gọi là “tỷ lệ thất nghiệp thư gi

có nghĩa là lao động đơn giản đ
ư cảm thấy thiếu bằng cấp phù hợp, không biết t đâu và bằng cách

nào hoặc cảm thấy không có vi là những người
“miễn cưỡng” không hoạt động

là tất cả những người cung cấp sức lao động để sản xuất hàng
hóa và dịch vụ trong một giai đoạn tham chiếu cụ thể là tất cả những người hoạt động
kinh tế (c được gọi là “các hoạt động thị trường”) theo định nghĩa của Hệ thống Tài KhoảnQuốc gia
LHQnăm2003

làmột người có làmviệc để
nhận tiền lương hoặc thù lao việc làm được trả lương/trả công) hoặc lợi nhuận/ thu nhập gia đ

Một người cũng được coi là có việc làmnếungười đó cómột
công việc nhưnghiện không làmviệc trong giai đoạn thamchiếu

là người tự làmcó thuê thêmngười làmcông ăn lươngphụgiúp

tổng số người có việc làm

phần trăm số người có việc làm trên dân số trong độ tuổi lao động Đây là
một kinh tế quan trọng cung cấp thông tin về khả năng tạo việc làm của nền kinh tế theo thời
gian

những người không phải là người có việc làm
cũng nhưkhông phải là người thất nghiệp, v

tổng số tất cả những người không hoạt động trên dân số trong độ
tuổi lao động Ngược với tỷ lệ thamgia lực lượng lao động, tỷ lệ không hoạt động dùng để đo lườngquy
mô tươngđối của dân số không cung cấp sức lao động cho việc sản xuất hàng hóa và dịch vụ

một việc làm thường xuyên được trả lương/trả công. V định nghĩa chuẩn, chỉ lao
động làm công ăn lươngmới có thể cómột nhiên, thường liên quan đến công việc, có
nghĩa là bất kỳ người có việc làm nào kể cả người làm công, ăn lương, lao động tự làm và lao đ

được trả lươngđềuđược tính là có

Tổng số tất cả những người trongmột độ tuổi nào đó nước
ta là “độ tuổi lao động , những người hoặc là có việc làm hoặc là thất nghiệp trong
một thời gian tham chiếu ngắn lực lượng lao động c được gọi là

Lực lượng lao động người có việc làm người thất nghiệp

Phần trăm tổng số người trong lực lượng lao động trên dân số
trong độ tuổi lao động này dùng để đo lường quymô tương đối của nguồn cung lao động sẵn có
cho các hoạt động sản xuất h

động thoái chí

động

trong giai đoạn thamchiếu

t giờ trong giai đoạn thamchiếu cụ thể

đóng góp cho gia đ

số đo

động

phần trăm

ộng gia
đ

dân số hoạt động kinh tế”
ho “dân số hiện đang hoạt động dân
số không hoạt động tổng dân số trong độ tuổi lao động củamột quốc gia

Dân số tham gia hoạt động kinh tế

Tỷ lệ không hoạt động

Người cóviệc làm

Laođộng tự làmcó thuêngười

Những người không nằm trong lực lượng lao động

ực lượng lao động

Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động

Việc làm

Tỷ số việc làm trên dân số

Công việc

L

20 Trích dẫn trong bảng 2A and 8A
:

: Các chỉ tiêu chính về Thị trường Lao động, tái bản lần thứ 5, trang 108 và 339. Có
thể tham khảo nghị quyết này ở trang web của ILO

Xem thêm Hussmanns, R.: “Đo lường việc làm,
thất nghiệp và thiếu việc làm những tiêu chuẩn quốc tế hiện hành và các vấn đề áp dụng” ILO, 2003.
http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/download/res/ecacpop.htm.
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Thị trường lao động

Laođộng tự làm

Người thất nghiệp

được trả lương

Việc làmdễbị tổn thương

: là khu vực vô hình,
.

.

: d ì thiếu việc
làm hoặc . Thời gian giãn thợ có thể ngắn hoặc dài và ng

. ình thức thất nghiệp hiện ch

: .

: mà , (b) hiện sẵn
sàng làm việc và (c) ìm việc (nghĩa là sử dụng ít nhất một hình thức ).

ã xắp xếp
.

:Một .

: ph (
+ ).

ình không
ình sở hữu hoặc quản

lý, thành viên

: trong khuôn khổ báo cáo này, nó là
ình (lao ình không

: , là một thuật ngữ chung chỉ việc tham gia vào “ ”

. , thì “làm việc” có thể o các khái niệm “công việc” và “việc làm”
việc”, có “công việc” hoặc có “việc

làm”.

nơi mà người lao động cạnh tranh để có công việc và người
sử dụng lao động cạnh tranh để có người lao động Các nhà phân tích sử dụng thông tin thị trường lao
động bao gồm các số liệu thống kê về tỷ lệ việc làm trên dân số, tỷ lệ thất nghiệp, v.v…để đánh giá xem
thị trường lao động hoạt động hiệu quả như thế nào và/hoặc tại sao cung lao động và cầu lao động gặp
nhauởmức tối đa

những trường hợp người chủ sử dụng lao động không sử ụng người lao động v
ười lao động có thể

được hoặc không được gọi trở lại làm việc Đây làmột h ưa được đo lường
ởnước ta (và khi trườnghợpnày xảy ra, người lao động có thể vẫn được tính là “có việc làm”).

nhữngngười tự làmkhông thuê thêmngười làmcông ăn lươngphụgiúp

là người trong giai đoạn tham chiếu ngắn (a) không có việc làm
để kiếm việc làm Một

người cũng được xem là thất nghiệp nếu người đó hiện nay không làm việc nhưng đ để nhận
một việc làmđược trả lươnghoặc tự làmchobản thân vào ngày sau giai đoạn thamchiếu

tổng số người thất nghiệp

ần trăm tổng số người thất nghiệp trong tổng số lực lượng lao động những
người có việc làm nhữngngười thất nghiệp

: một người làm cho một cơ sở kinh tế hộ gia đ
được hưởng công. Cơ sở sản xuất kinh doanh này domột thành viên trong gia đ

đó được coi là lao động tự làm.

tổng số lao động tự làmvà lao động gia
đ được trả lương).

dùng như động từ hoặc
tương đương là tham gia vào cung lao động như là đầu vào của hoạt động sản xuất hàng hóa và dịch
vụ Dùng nhưdanh từ được dùng thay ch
ví dụmột người cung cấp sức lao động có thể nói là người đó có “làm

Giãn thợ

Thất nghiệp

Tỷ lệ thất nghiệp

ình không

Làm việc

điều kiện kinh tế khó khăn

tích cực đi t

số đo

động gia đ

hoạt động kinh tế

Lao động gia đ

CÁCBIỂUPHỤLỤC

Biểu số A1. Thực trạng - việc làm của nhóm dân số từ 15 tuổi trở lên, , chia
theo giới tính

lao động 1997 đến 2007

Tổng dân số

Chung
Nam
Nữ

Dân số từ 15 tuổi trở lên

Chung
Nam
Nữ

1997

74.037
36.473
37.564

49.330
23.297
26.032

2000

77.635
38.166
39.469

54.284
25.962
28.323

2004

82.032
40.311
41.721

60.557
29.222
31.335

2005

83.106
40.846
42.260

62.441
30.143
32.298

2006

84.137
41.355
42.782

64.867
31.368
33.500

2007

85.172
41.868
43.304

66.968
32.402
34.566

Đơn vị người: 1.000

Tham gia lực lượng lao động

Chung
Nam
Nữ

39.253
19.760
19.493

43.242
22.059
21.183

44.382
22.758
21.624

45.579
23.430
22.149

46.708
24.097
22.611

Có việc làm

Chung
Nam
Nữ

Thất nghiệp

Chung
Nam
Nữ

35.603
17.641
17.961

1.051
581
470

38.368
19.292
19.076

886
468
418

42.316
21.649
20.666

926
410
517

43.452
22.313
21.140

930
445
485

44.549
22.894
21.655

1.031
537
494

45.579
23.525
22.053

1.129
571
558

Không tham gia lực lượng lao động

Chung
Nam
Nữ

12.676
5.075
7.601

15.031
6.202
8.830

17.315
7.163
10.152

18.059
7.386
10.674

19.288
7.937
11.350

20.260
8.305
11.954

Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động

Chung
Nam
Nữ

Tỷ số người có việc làm trên dân số

Chung
Nam
Nữ

74,3
78,2
70,8

72,2
75,7
69,0

72,3
76,1
68,8

70,7
74,3
67,4

71,4
75,5
67,6

69,9
74,1
66,0

71,1
75,5
67,0

69,6
74,0
65,5

70,3
74,7
66,1

68,7
73,0
64,6

69,7
74,4
65,4

68,1
72,6
63,8

Đơn vị: %

Tỷ lệ thất nghiệp

Chung
Nam
Nữ

2,9
3,2
2,5

2,3
2,4
2,1

2,1
1,9
2,4

2,1
2,0
2,2

2,3
2,3
2,2

2,4
2,4
2,5

36.654
18.223
18.431

Nguồn: và
Ghi chú: Các số cộng lại có thể không chính xác bằng tổng số do làm tròn số

Các cuộc điều tra lao động việc làm của Bộ LĐTBXH



Người làm công ăn lương

Chung
Nam
Nữ

Tự làm

Tổng
Nam
Nữ

6.576
3.877
2.699

14.841
9.676
5.165

7.071
4.190
2.881

16.585
10.802
5.783

10.819
6.447
4.372

11.146
6.624
4.522

17.970
11.463
6.508

9.574
5.492
4.082

17.545
10.792
6.754

10.281
5.562
4.719

15.755
10.279
5.476

Tự làm có thuê lao động

Chung
Nam
Nữ

79
51
28

215
153
63

172
123
49

407
291
116

123
87
36

Lao động tự làm

Chung
Nam
Nữ

14.785
9.639
5.146

16.506
10.751
5.755

17.437
10.968
6.470

17.798
11.340
6.458

17.138
10.501
6.637

15.633
10.192
5.441

57
38
19

17.653
11.120
6.532

BiểusốA3.Phânbố từ 15 tuổi trở lên hìn )người có việc làm theo vị thế công việc (ng người

1997 2000 2004 2005 2006 2007
Số n
15 tuổi trở lên

gười có việc làm từ

Lao động gia đình

Chung
Nam
Nữ

14.212
4.091
10.121

13.843
4.081
9.762

14.336
4.226
10.110

17.122
6.238
10.883

19.310
7.512
11.797

Khác

Chung
Nam
Nữ

118
56
62

499
209
290

1
1
1

0
0
0

307
214
94

233
172
61

14.067
4.032
10.036

Nguồn: Các cuộc điều tra lao động và

Ghi chú: Các số cộng lại có thể không chính xác bằng tổng số do làm tròn số

việc làm của Bộ LĐTBXH
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Biểu số A2. Thực trạng - việc làm của nhóm dân số thanh niên (15 24 tuổi), 1997
2007, chia theo giới tính

lao động đến đến

Tổng dân số thanh niên

Chung
Nam
Nữ

Tham gia lực lượng lao động

Chung
Nam
Nữ

1997

13.669
6.815
6.854

9.049
4.461
4.588

2000

15.231
7.715
7.516

8.567
4.265
4.302

2004

16.524
8.594
7.930

2005

17.021
8.814
8.207

9.387
4.935
4.452

2006

17.860
9.223
8.637

9.998
5.260
4.738

2007

17.982
9.292
8.690

9.855
5.205
4.650

Đơn vị người: 1.000

Có việc làm

Chung
Nam
Nữ

8.158
4.052
4.106

8.848
4.670
4.178

8.931
4.701
4.230

9.511
5.000
4.511

9.262
4.905
4.357

Thất nghiệp

Chung
Nam
Nữ

Không tham gia lực lượng lao động

Chung
Nam
Nữ

426
233
193

4.619
2.354
2.266

408
213
196

6.664
3.450
3.214

428
214
214

7.247
3.710
3.537

456
234
221

7.634
3.879
3.756

486
260
226

7.863
3.963
3.900

593
300
293

8.127
4.087
4.040

Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động

Chung
Nam
Nữ

Tỷ số người có việc làm trên dân số

Chung
Nam
Nữ

66,2
65,5
66,9

63,1
62,0
64,1

56,2
55,3
57,2

53,6
52,5
54,6

56,1
56,8
55,4

53,5
54,3
52,7

55,1
56,0
54,2

52,5
53,3
51,5

56,0
57,0
54,9

53,3
54,2
52,2

54,8
56,0
53,5

51,5
52,8
50,1

Đơn vị: %

Tỷ lệ thất nghiệp

Chung
Nam
Nữ

4,7
5,2
4,2

4,8
5,0
4,6

4,6
4,4
4,9

4,9
4,7
5,0

4,9
4,9
4,8

6,0
5,8
6,3

8.624
4.228
4.396

9.276
4.884
4.393

Nguồn: Các cuộc điều tra lao động và
Ghi chú: Các số cộng lại có thể không chính xác bằng tổng số do làm tròn số

việc làm của Bộ LĐTBXH



Tất cả các ngành

Chung
Nam
Nữ

Nông nghiệp

Chung
Nam
Nữ

100,0
100,0
100,0

68,4
69,3
67,5

100,0
100,0
100,0

66,1
64,8
67,5

Công nghiệp

Chung
Nam
Nữ

10,0
12,7
7,3

12,4
14,8
9,9

Dịch vụ

Chung
Nam
Nữ

21,6
18,0
25,2

21,5
20,4
22,6

Biểu sốA5.Tỷ trọng lao việc làm từ 15 tuổi trở lên dễ b khu vực kinh tế, 2006
và 2007 (%)

động có ị tổn thương theo

2006 2007

Nguồn: và

Ghi chú: Các số cộng lại có thể không chính xác bằng tống số do làm tròn số

Các cuộc điều tra lao động việc làm của Bộ LĐTBXH
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BiểusốA4.Phânbố từ 15 tuổi trở lên, 2007phần trăm 1997đếnngười có việc làm

Tổng

Chung
Nam
Nữ

Lao động làm công ăn lương

Chung
Nam
Nữ

100,0
100,0
100,0

18,5
22,0
15,0

100,0
100,0
100,0

18,4
21,7
15,1

100,0
100,0
100,0

100,0
100,0
100,0

25,7
29,7
21,4

100,0
100,0
100,0

21,5
24,2
18,7

100,0
100,0
100,0

22,6
23,6
21,4

Tự làm

Chung
Nam
Nữ

43,2
56,0
30,3

41,7
51,4
31,6

41,4
51,4
30,8

39,4
47,5
31,0

34,6
43,7
24,8

Tự làm có thuê lao động

Chung
Nam
Nữ

0,2
0,2
0,1

0,2
0,3
0,1

0,5
0,7
0,3

0,4
0,5
0,2

0,9
1,3
0,5

0,3
0,4
0,2

41,7
54,9
28,8

25,6
29,8
21,2

1997 2000 2004 2005 2006 2007
Người có việc làm
từ 15 tuổi trở lên

Lao động tự làm

Chung
Nam
Nữ

43,0
55,7
30,2

41,2
50,7
31,3

41,0
50,8
30,6

38,5
46,2
30,4

34,3
43,3
24,7

Lao động gia đình

Chung
Nam
Nữ

39,5
22,9
55,9

37,0
21,2
53,1

32,7
18,9
47,2

33,0
18,9
47,8

38,4
27,4
49,9

42,4
31,9
53,5

41,5
54,6
28,7

Nguồn: Các cuộc điều tra lao động và

Ghi chú: Các số cộng lại có thể không chính xác bằng tống số do làm tròn số

việc làm của Bộ LĐTBXH

Khác

Chung
Nam
Nữ

0,3
0,3
0,3

1,3
1,1
1,5

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,7
0,9
0,4

0,5
0,7
0,3



Biểu sốA7. Phân bố lao từ 15 tuổi trở lên theo ngành kinh tế
1997 và 2007 (%)

phần trăm số động có việc làm
năm

Tổng số

Nôngnghiệp, lâmnghiệp và thủy sản

Côngnghiệp khai thácmỏ

Côngnghiệp chế biến

Xây dựng

Khách sạn, nhà hàng

Vận tải, kho bãi và thông tin liên lạc

Tài chính, tín dụng

ã hội bắt
buộc

Giáo dục

ã hội

Cá

ình cá thể

Các tổ chức quốc tế khác

SXvàphân phối điện, khí đốt, nước

Thương nghiệp, sửa chữa xe có
động cơ

Hoạt động khoa học và công nghệ

Các HĐ liên quan đến kinh doanh tài
sản và dịch vụ tư vấn

QLNN và ANQP, đảm bảo x

Y tế và hoạt động cứu trợ x

Hoạt động văn hóa và thể thao

c hoạt độngĐảng, đoàn thể

Hoạt động phục vụ cá nhân, công
cộng và dịch vụ làm thuê

Hộgia đ

1997 2007

Chung ChungNam NamNữ Nữ

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

65,3

0,4

9,7

0,2

2,4

10,3

1,7

2,6

0,3

0,0

0,1

1,2

2,3

0,7

0,3

0,3

1,8

0,4

0,0

64,5

0,6

9,8

0,3

4,3

7,1

0,9

4,8

0,4

0,1

0,1

1,8

1,4

0,6

0,4

0,4

2,0

0,4

0,0

66,0

0,2

9,7

0,1

0,5

13,5

2,4

0,5

0,3

0,0

0,1

0,6

3,3

0,8

0,2

0,1

1,5

0,3

0,0

52,2

0,6

12,2

0,6

5,8

10,6

2,2

3,5

0,5

0,3

0,0

0,4

2,8

0,9

0,4

2,1

4,0

0,8

0,0

50,9

0,8

11,7

0,8

8,5

8,0

1,4

5,8

0,4

0,4

0,0

0,4

1,7

0,7

0,4

2,9

4,6

0,6

0,0

53,6

0,4

12,8

0,5

2,9

13,4

3,0

1,1

0,5

0,2

0,0

0,3

4,0

1,1

0,4

1,3

3,4

1,0

0,0

Nguồn: Các cuộc điều tra lao động và

Ghi chú: Các số cộng lại có thể không chính xác bằng tống số do làm tròn số

việc làm của Bộ LĐTBXH
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Biểu số A6. Số lao từ 15 tuổi trở lên chia theo ngành kinh tế,
1997 và 2007, (nghìn )

động có việc làm
người

Tổng số

Nôngnghiệp, lâmnghiệp và thủy sản

Côngnghiệp khai thácmỏ

Côngnghiệp chế biến

Xây dựng

Khách sạn, nhà hàng

Vận tải, kho bãi và thông tin liên lạc

Tài chính, tín dụng

ã hội bắt
buộc

Giáo dục

ã hội

làm thuê

ình cá thể

Các tổ chức quốc tế khác

SXvàphân phối điện, khí đốt, nước

Thương nghiệp, sửa chữa xe có
động cơ

Hoạt động khoa học và công nghệ

Các HĐ liên quan đến kinh doanh tài
sản và dịch vụ tư vấn

QLNN và ANQP, đảm bảo x

Y tế và hoạt động cứu trợ x

Hoạt động văn hóa và thể thao

Các hoạt độngĐảng, đoàn thể

Hoạt động phục vụ cá nhân, công
cộng và dịch vụ

Hộ gia đ

1997 2007

Chung ChungNam NamNữ Nữ

35,603 17,641 17,961 45,579 23,525 22,053

23.242

131

3.460

74

847

3.676

601

935

118

17

38

425

828

243

107

94

623

141

3

11.382

101

1.721

59

759

1.258

164

853

63

11

25

323

242

105

70

70

356

78

2

11.860

30

1.739

15

89

2.419

437

82

54

6

13

102

586

138

37

23

267

63

1

23.796

277

5.569

281

2,636

4.825

992

1,598

211

145

19

169

1,289

397

181

971

1.841

374

7

11.968

181

2.748

180

2,002

1.873

322

1,365

102

94

10

99

397

157

101

686

1.091

145

4

11.828

96

2.822

101

634

2.953

670

234

109

51

8

70

892

240

80

285

750

229

2

Nguồn: Các cuộc điều tra lao động và

Ghi chú: Các số cộng lại có thể không chính xác bằng tống số do làm tròn số

việc làm của Bộ LĐTBXH



Biểu số A9. d từ 15 tuổi trở lên theo trình chuyên
môn kỹ thuật (CMKT) và giới tính, 2007

Phân bố phần trăm độân số và lực lượng lao động

Chung

Dân số 15+

Có việc làm

Thất nghiệp

Lực lượng lao động

Không tham gia lực
lượng lao động

Không có
trình độ
CMKT

Nguồn: Các cuộc điều tra lao động và

Ghi chú: Các số cộng lại có thể không chính xác bằng tống số do làm tròn số

việc làm của Bộ LĐTBXH

Tổng số Lao động
có trình độ
nhưng không
bằng cấp

Có
chứng chỉ
nghề

ngắn hạn

Có
chứng chỉ
nghề
dài hạn

Tốt nghiệp
cao đẳng,
đại học
trở lên

1.000
người

% % % % % %

66.968

46.708

45.579

1.129

20.260

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

68,7

65,3

65,2

67,9

76,6

17,5

18,3

18,6

8,2

15,6

2,1

2,7

2,7

2,1

0,8

6,6

7,4

7,3

11,7

4,6

5,1

6,4

6,3

10,1

2,3

Nam

Dân số 15+

Có việc làm

Thất nghiệp

Lực lượng lao động

Không tham gia lực
lượng lao động

32.402

24.097

23.525

571

8.305

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

63,7

59,9

59,8

64,8

74,7

19,9

21,5

21,8

9,5

15,3

2,9

3,5

3,6

3,0

1,0

7,8

8,6

8,4

13,0

5,5

5,7

6,5

6,4

9,7

3,5

Nữ

Dân số 15+

Có việc làm

Thất nghiệp

Lực lượng lao động

Không tham gia lực
lượng lao động

34.566

22.611

22.053

558

11.954

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

73,4

70,9

70,9

71,1

78,0

15,2

14,9

15,1

7,0

15,8

1,4

1,7

1,7

1,2

0,7

5,4

6,2

6,1

10,3

4,0

4,6

6,3

6,1

10,5

1,5

4544

Biểu sốA8.Phân bố phần trăm dân số và lực lượng lao động độ học vấn
và giới tính

từ 15 tuổi trở lên theo trình
, 2007

Chung

Dân số 15+

Có việc làm

Thất nghiệp

Lực lượng lao động

Không tham gia lực
lượng lao động

Không
biết
chữ

Nguồn: Các cuộc điều tra lao động và

Ghi chú: Các số cộng lại có thể không chính xác bằng tống số do làm tròn số

việc làm của Bộ LĐTBXH

Tổng số Chưa
tốt nghiệp
tiểu học

Tốt
nghiệp
tiểu học

Tốt
nghiệp
THCS

Tốt
nghiệp
THPT

1.000
người

% % % % % %

66.968

46.708

45.579

1.129

20.260

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

5,2

3,6

3,6

2,1

9,0

13,6

11,9

12,0

8,4

17,6

25,7

28,9

29,0

23,2

18,5

31,1

31,1

31,3

24,1

31,0

24,3

24,5

24,1

42,2

23,8

Nam

Dân số 15+

Có việc làm

Thất nghiệp

Lực lượng lao động

Không tham gia lực
lượng lao động

32.402

24.097

23.525

571

8.305

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

3,3

2,7

2,7

2,1

4,9

11,0

10,8

10,9

6,9

11,3

25,6

28,4

28,6

21,7

17,5

33,4

32,1

32,2

26,1

37,3

26,7

25,9

25,5

43,2

29,0

Nữ

Dân số 15+

Có việc làm

Thất nghiệp

Lực lượng lao động

Không tham gia lực
lượng lao động

34.566

22.611

22.053

558

11.954

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

7,1

4,5

4,6

2,1

11,9

16,1

13,0

13,1

9,9

22,0

25,9

29,4

29,5

24,8

19,2

28,9

30,1

30,3

22,1

26,6

22,1

23,0

22,6

41,1

20,3



Dân số từ 15 tuổi trở lên

Thành thị

Nông thôn

Nam

Nữ

1997

12.201

37.129

23.297

26.032

2000

13.839

40.445

25.962

28.323

2004

16.699

43.858

29.222

31.335

2005

17.395

45.046

30.143

32.298

2006

18.441

46.427

31.368

33.500

2007

19.022

47.945

32.402

34.566

Đơn vị: 1.000

BiểusốA11.Dân số và không biết chữvấn đềtừ 15 tuổi trở lên

Dân số không biết chữ từ 15 tuổi trở lên

Thành thị

Nông thôn

Nam

Nữ

53

1543

612

985

109

1460

572

997

142

1747

720

1169

136

1636

689

1082

81

1494

608

966

117

1532

644

1005

Tỷ lệ không biết chữ (15+)

Thành thị

Nông thôn

Nam

Nữ

0,4

4,2

2,6

3,8

0,8

3,6

2,2

3,5

0,9

4,0

2,5

3,7

0,8

3,6

2,3

3,4

0,4

3,2

1,9

2,9

0,6

3,2

2,0

2,9

Đơn vị: %

Tỷ lệ biết chữ (15+)

Thành thị

Nông thôn

Nam

Nữ

99,6

95,8

97,4

96,2

99,2

96,4

97,8

96,5

99,1

96,0

97,5

96,3

99,2

96,4

97,7

96,6

99,6

96,8

98,1

97,1

99,4

96,8

98,0

97,1

Nguồn và: Các cuộc điều tra lao động việc làm của Bộ LĐTBXH
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Chuyên môn bậc cao

Chung
Nam
Nữ

Chuyên môn bậc trung

Chung
Nam
Nữ

2,9
2,6
3,3

3,2
2,8
3,6

3,1
2,6
3,6

2,7
2,1
3,4

-0,1
-0,2
+0,2

Nhà chuyên môn

Chung
Nam
Nữ

Nhân viên dịch vụ cá nhân, bảo vệ và bảo trợ xã hội

Chung
Nam
Nữ

6,2
4,3
8,0

8,3
5,3
11,4

8,5
5,8
11,4

8,8
6,1
11,6

6,4
4,8
8,1

+1,1
+1,3
+1,0

3,0
2,6
3,4

BiểusốA10.Phânbốp số lao việc làm từ15 tuổi trở lên theo các nhómnghề (%)hần trăm động có

Nguồn: Các cuộc điều tra lao động và

Ghi chú: Các số cộng lại có thể không chính xác bằng tống số do làm tròn số

việc làm của Bộ LĐTBXH

1999 2000 2004 2005 2006 2007
Thay đổi từ
1997 đến 2007
( )điểm phần trăm

Lao động kỹ thuật trong nông nghiệp và lâm nghiệp

Chung
Nam
Nữ

Thợ thủ công

Chung
Nam
Nữ

4,7
5,5
3,8

9,4
11,7
7,1

7,1
8,3
5,8

9,6
11,9
7,4

6,3
7,5
5,0

12,4
15,1
9,5

5,2
6,2
4,2

11,9
14,8
8,9

4,6
5,4
3,7

12,1
14,9
9,2

+1,1
+1,5
+0,7

+3,1
+3,4
+2,6

Thợ lắp ráp và vận hành máy móc, thiết bị

Chung
Nam
Nữ

Lao động giản đơn

Chung
Nam
Nữ

2,9
4,5
1,2

69,6
66,7
72,4

3,1
4,9
1,2

63,9
61,8
66,1

3,4
5,6
1,2

61,0
57,5
64,7

3,8
6,0
1,5

61,7
58,5
65,1

3,6
5,8
1,4

62,5
59

66,2

+0,4
+1,1
-0,3

-7,9
-9,1
-6,4

Lãnh đạo

Chung
Nam
Nữ

0,5
0,8
0,2

0,6
0,9
0,2

0,7
1,1
0,3

0,7
1,1
0,3

3,2
3,2
3,3

+0,1
+0,1
+0,1

0,6
0,9
0,3

2,3
2,4
2,3

2,4
2,4
2,4

3,8
3,8
3,8

3,9
4,0
3,8

+2,2
+2,0
+2,3

3,5
3,6
3,4

4,5
4,4
4,6

2,9
2,4
3,6

7,3
5,6
9,0

5,8
7,0
4,5

12,5
15,1
9,7

3,3
5,6
0,9

61,7
57,6
66,0

0,9
1,0
0,9

0,9
1,0
0,9

1,0
1,0
1,0

0,9
0,9
0,9

+0,3
+0,2
+0,2

1,0
1,0
1,0

1,2
1,2
1,1
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Tất cả trình độ học vấn

Chung

Nam

Nữ

5,1

4,8

5,5

1,3

1,4

1,2

2,4

2,4

2,5

4,9

4,7

5,1

1,6

1,5

1,6

-0,2

0,0

-0,4

+0,2

+0,1

+0,2

Biểu sốA12.Tỷ lệ thất nghiệp của lao chia theo trình vực thành
thị, nông thôn và giới tính, 1997 và 2007

động độ học vấn, khutừ 15 tuổi trở lên

1997

Tổng

2007

Thành
thị

Nông
thôn

Tổng
Thành
thị

Nông
thôn

Thay đổi từ
1997 đến 2007
(điểm phần trăm)

Tổng
Thành
thị

Nông
thôn

Không biết chữ

Chung

Nam

Nữ

9,7

11,4

8,4

0,8

1,3

0,5

1,4

1,8

1,1

6,9

9,1

5,0

1,0

1,2

0,9

-2,9

-2,3

-3,4

+0,1

-0,1

+0,2

Chưa tốt nghiệp tiểu học

Chung

Nam

Nữ

4,9

5,0

4,9

1,1

1,1

1,0

1,7

1,5

1,9

3,8

4,2

3,5

1,4

1,1

1,7

-1,1

-0,8

-1,4

+0,2

-0,1

+0,4

Tốt nghiệp tiểu học

Chung

Nam

Nữ

4,9

4,9

4,9

1,1

1,1

1,0

1,9

1,8

2,1

4,5

4,3

4,8

1,4

1,2

1,5

-0,4

-0,6

-0,1

+0,2

+0,0

+0,4

Tốt nghiệp THCS

Chung

Nam

Nữ

5,1

4,9

5,3

1,2

1,4

0,9

1,9

1,9

1,8

4,5

4,5

4,4

1,2

1,2

1,2

-0,6

-0,4

-0,9

-0,2

-0,3

-0,1

Tốt nghiệp THPT

Chung

Nam

Nữ

5,2

4,5

5,9

2,4

2,3

2,5

4,2

3,9

4,4

5,4

5,0

5,8

3,0

3,0

2,9

+0,3

+0,5

-0,1

+0,4

+0,6

+0,2

2,3

2,3

2,2

1,3

1,9

0,9

1,6

1,7

1,5

1,7

1,8

1,7

2,0

2,2

1,9

3,8

3,4

4,3

+0,3

+0,1

+0,4

+0,1

-0,2

+0,3

+0,4

+0,0

+0,7

+0,3

+0,1

+0,5

0,0

-0,1

+0,3

+0,6

+0,7

+0,4

Nguồn: Các cuộc điều tra lao động và

Ghi chú: Các số cộng lại có thể không chính xác bằng tổng số do làm tròn số

việc làm của Bộ LĐTBXH

Biểu sốA13. Tỷ lệ thất nghiệp của lao chia theo trình
ực thành thị, nông thôn và giới tính, 1997 và 2007

động độ chuyên môn kỹ thuật
(CMKT), khu v

từ 15 tuổi trở lên

1997

Tổng

2007

Thành
thị

Nông
thôn

Tổng
Thành
thị

Nông
thôn

Thay đổi từ
1997 đến 2007
(điểm phần trăm)

Tổng
Thành
thị

Nông
thôn

Tất cả trình độ CMKT

Chung
Nam
Nữ

5,1
4,8
5,5

1,3
1,4
1,2

2,4
2,4
2,5

4,9
4,7
5,1

1,6
1,5
1,6

-0,2
0,0
-0,4

+0,2
+0,1
+0,2

2,3
2,3
2,2

+0,3
+0,1
+0,4

Lao động phổ thông

Chung
Nam
Nữ

7,5
8,0
7,2

1,2
1,4
1,0

2,5
2,6
2,5

7,5
8,3
6,8

1,6
1,5
1,6

0,0
+0,4
-0,4

+0,3
+0,2
+0,4

2,2
2,4
2,1

+0,4
+0,1
+0,6

Lao động có tay nghề và không có chứng chỉ nghề

Chung
Nam
Nữ

2,3
2,4
2,1

0,7
0,6
0,9

1,1
1,0
1,2

1,9
1,9
1,9

0,7
0,7
0,8

-0,4
-0,5
-0,2

-0,2
-0,2
-0,2

1,3
1,2
1,3

0,0
+0,1
-0,1

Có chứng chỉ nghề ngắn hạn

Chung
Nam
Nữ

3,2
2,9
4,0

2,1
2,4
1,7

1,9
2,0
1,7

2,2
2,2
2,3

1,7
1,9
1,4

-1,0
-0,7
-1,7

-0,7
-0,6
-0,9

2,6
2,6
2,6

-0,4
-0,5
-0,3

Có chứng chỉ nghề dài hạn

Chung
Nam
Nữ

3,0
3,0
3,1

3,5
4,1
1,5

2,6
2,7
2,3

3,2
3,0
3,7

+0,1
0,0
+0,6

3,2
3,4
2,5

-1,7
-1,8
-1,0

Lao động đã qua đào tạo nghề/giáo dục trung học chuyên nghiệp

Chung
Nam
Nữ

4,7
4,4
4,9

3,6
3,3
3,9

4,3
4,2
4,4

4,6
4,3
4,8

4,1
4,1
4,1

-0,1
-0,1
-0,2

+0,1
+0,3
0,0

4,2
3,8
4,5

+0,5
+0,7
+0,1

Cao đẳng

Chung
Nam
Nữ

6,2
7,1
5,6

3,6
3,9
3,4

3,6
4,2
3,1

4,5
5,0
4,2

2,7
3,6
2,1

-1,7
-2,2
-1,4

-1,3
-1,2
-1,4

4,8
5,4
4,5

-0,9
-0,3
-1,3

Đại học

Chung
Nam
Nữ

3,4
2,7
4,4

3,7
2,7
5,8

4,0
3,4
4,8

3,9
3,3
4,7

4,4
3,7
5,5

+0,5
+0,6
+0,2

+0,5
+0,7
+0,2

3,5
2,7
4,7

+0,6
+1,1
-0,4

Thạc sĩ trở lên

Chung
Nam
Nữ

1,4
1,8
0,7

0,0
0,0
0,0

1,4
1,3
1,6

1,5
1,3
1,7

0,0
0,0
0,0

0,0
-0,5
+1,0

+0,1
-0,4
+1,0

1,4
1,6
0,7

0,0
0,0
0,0

1,9
2,3
0,6

-0,6
-0,7
-0,2

Nguồn: Các cuộc điều tra lao động và XHviệc làm của Bộ LĐTB
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Bảng A1
Các chỉ số chính về thị trường lao động (KILM)

KILM 1.

KILM

KILM 3. Vị thế công việc

KILM 4. Việc làm theo ngành

KILM 7. Việc làm khu vực kinh tế phi chính thức

KILM 8. Thất nghiệp

KILM 9. Thất nghiệp trong thanh niên

KILM 10. Thất nghiệp dài hạn

KILM 11. Thất nghiệp theo trình

KILM 12. Thiếu việc làm theo thời gian

KILM 14. Trình

KILM 15. Chỉ số tiền công trong ngành công nghiệp chế biến

KILM 16. Chỉ số thu nhập và tiền công theo nghề

KIL

KILM 18.

KILM 19. Hệ số co giãn việc làm

KILM 20.

Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động

2. Tỷ số người có việc làm trên dân số

KILM 13. Tỷ lệ không tham gia lực lượng lao động

độ học vấn và không biết chữ

Năng suất lao động và chi phí một đơn vị lao động

Nghèo đói, lao động nghèo và phân bố thu nhập

KILM 5. Lao động bán thời gian

KILM 6. Số giờ lao động

độ học vấn

M 17. Chi phí lao động theo giờ

Nguồn: ILO, 2007, Các chỉ số chính về , xuất bản lần thứ 5.thị trường lao động

Bảng A2
sốCác chỉ chính về thị trường lao động Việt Nam

KILM 1.

KILM 2.

KILM 3. Vị thế công việc

KILM 4. Việc làm theo ngành

KILM 6.

KILM 8. Thất nghiệp

KILM 9. Thất nghiệp trong thanh niên

KILM 11. Thất nghiệp theo trình

KILM 14. Trình

Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động

Tỷ số người có việc làm trên dân số

độ học vấn và không biết chữ

Số giờ lao động

độ học vấn

Nguồn: ILO, 2007, Các chỉ số bản lần thứ 5.chính về thị trường lao động, xuất


